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Bạn thân mến, 


Ƒ? sách Cẩm Nang Của Người Phật Tủ, 
tập II (Buddhism 201 - Questions and 
Answers, Book II) được biên soạn nhằm mục đích 
nâng cao hiểu biết về Phật học dành cho những 
người tới tìm hiếu về đạo Phật. Nội dung được 
chọn lọc và trình bày trong tập II là sự bổ sung và 
tiếp nối cho tập I, bao gồm các chủ đề giáo lý căn 
bản và giáo lý ứng dụng. Do vậy, để có thể theo đõi 
và nắm bắt các vấn đề một cách dễ dàng, bạn không 
nên bỏ qua tập l, vì phẩn lớn các giải thích thuật 








ngĩ và khái niệm đều nằm ở đấy. 

Về mặt kiến thức, nội dung của tập II được 
nâng cao hơn so với tập I. Do đó hẳn bạn sẽ gặp 
phải một số vấn đề triết lý thâm sâu, khó hiếu, nhất 
là những giáo thuyết về Nghiệp cảm Duyên khởi. 
Để có thể lãnh hội được những vấn đề uyên áo như 
thế, đời hởi bạn đọc phải có thời gian nghiên cứu và 
tụ học. Ở đây, chúng tôi chỉ giới hạn sự trình bày 
trong khuôn khổ của một “cấm nang” mang tính 
chất giới thiệu và một vài gợi ý cẩn thiết. 

Bên cạnh phần giáo lý căn bản, chúng tôi đặc 
biệt chú trọng vào các chủ đề giáo lý ứng dụng, với 
niềm tin rằng, bạn đọc có thể thực tập và áp dụng 
lời dạy của Đức Phật vào đời sống hằng ngày để xây 
dựng an lạc, hạnh phúc cho tự thân và tha nhân. Sự 
hiểu biết thật sự hẳn bao giờ cũng phát sinh từ kinh 
nghiệm mà không phải là lý thuyết. 

Ước mong rằng tập sách này sẽ là phương tiện 
hữu ích giúp bạn trên con đường tìm hiểu và tu học. 


Los Angeles, mùa Hạ 2011 
Khải Thiên 
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101 Câu Hỏi 


Xin cho biết thêm về nội dung của giáo lý 
Duyên khởi? 

Thế nào là nguyên lý tổng quát của Duyên 
khởi? 

Nguyên lý Duyên khởi được trình bày trong 
12 nhân duyên như thế nào? 

Vô minh là gì? 

Hành là gì? 

Thức là gì? 

Danh-sắc là gì? 

Lục nhập là gì? 

Xúc là gì? 


._ Thọ là gì? 








11. 


12. 


13. 


14. 


l5, 


16. 


17. 


18. 


L5, 


20. 


21. 


2n 


2: 


Ái là gì? 

Thủ là gì? 

Hữu là gì? 

Sinh là gì? 

Lão-tử là gì? 

Có phải mỗi chi phần trong 12 nhân duyên 


đều làm điều kiện cho nhau; và nếu như vậy 
thì chi phần nào sẽ là then chốt? 

Cuộc sống hiện tại của con người liên hệ đến 
12 nhân duyên như thế nào? 

Nếu nói rằng vô ?minh là nền tảng của 12 nhân 
duyên, nó bao phủ đời sống của con người, 
vậy thì chuyện tu hành hay làm việc phước 
thiện cũng xuất phát từ vô minh và được điều 
động bởi vô minh? 

Dường như có sự trùng lặp ở các chi phần 
“hành duyên thức”, "thủ duyên hữu” vì cả 
“hành” và “hữu” đều được xem là “nghiệp”? 
Xin cho biết tâm pháp và sắc pháp liên hệ như 
thế nào trong 12 nhân duyên? 

Xin cho một vài thí dụ về tương quan giữa 
tâm vương và tâm sở? 

Chi phần thứ ba nói rằng “thức duyên danh- 
sắc”, vậy có phải sắc (vật chất) là do tâm sinh? 


Thế nào là sắc do nghiệp tạo? 


24. 


25 


“iỔ: 
2/5 


2o: 


28, 
Ú: 


Si, 


k S 


Thu 


34. 
S3. 


36. 


Chi phần đanh-sắc có thích hợp với chúng 
sanh ở cõi không có sắc (Vô sắc giới)? 

Tại sao lại có những chúng sanh có tâm mà 
không có thân (cơ thể vật lý) hoặc ngược lại? 
Vậy cõi người là cõi của dục vọng (Dục giới)? 
Cõi người (Dục giới) có liên hệ gì đến hai cõi 
kia hay không? 

Tính chất hiện hữu chung của ba cõi là như 
thế nào? 

Thế nào là tà kiến? 

Để có một sự tái sinh tốt đẹp, người Phật tử 
nên tu tập như thế nào? 

Xin nói thêm về tính chất của Bốn tâm Vô 
lượng? 

Có pháp môn căn bản nào có thể ứng dụng 
cho các trường phái tu tập khác nhau nhằm 
dẫn đến một sự tái sinh tốt đẹp? 

Chánh niệm quan trọng như thế nào trong 
đời sống tu tập hằng ngày và sự ảnh hưởng 
của nó trong quá trình tái sinh? 

Phật tính là gì? 

Nếu mỗi chúng sanh đều có sẵn Phật tính; 
vậy thì Phật tính của mỗi cá thể có giống 
nhau hay là khác nhau? 


Nếu được xem là yếu tố thường trú và tự có 
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27g 


38. 


S5, 
40. 
4T. 
42. 
43. 
4A. 


45. 


46. 
47. 


48. 


trong mỗi con người, vậy Phật tính có phải là 
cách gọi khác nhằm chỉ đến một cái tự ngã 
vĩnh cửu? 


Nhưng ý niệm về một “bản thể thường trú” 
đâu có gì sai khác so với ý niệm về một “cái 
ngã vĩnh cửu” vốn chống lại giáo lý “vô ngấ” 
của đạo Phật? 


Vậy người Phật tử nên đặt niềm tin vào Phật 
tính của chính mình hay là vào chư Phật và 
chư Bồ-tát? 


Xin cho biết ý nghĩa của việc tụng kinh? 

Xin cho biết ý nghĩa của niệm Phật? 

Tại sao phải nuôi dưỡng tâm Bồ-đề? 

Xin cho biết ý nghĩa của Ba thân Phật? 

Ba thân Phật được hình thành như thế nào? 
Đức Phật đã để lại cái gì sau khi Ngài nhập 
diệt? 

Ba thân Phật có liên hệ gì đến đời sống của 
con người? 

Phật giáo quan niệm như thế nào về khổ đau? 


Xin hãy chứng minh tại sao các thủ uẩn là 
nhân duyên gây ra đau khổ? 

Nếu xa rời mọi ý niệm về tự ngã và các thủ 
uẩn, người Phật tử sẽ xây dựng cuộc sống 
hạnh phúc nhân gian trên nền tảng nào? 


49. 


50. 


51. 


S 
SN 


54. 


ĐÐ: 
56. 
57, 


58. 


H9, 


ó0. 


61. 


Tại sao bám víu vào tự ngã và các thủ uẩn 
lại làm cho tâm phân tán, dường như vấn đề 
ngược lại thì đúng hơn, đó là nơi hội tụ và 
nâng đỡ tinh thần? 


Tự ngã làm cho tâm phân tán và rối loạn như 
thế nào? 


Làm thế nào để tâm được bình an giữa những 
phân tán và rối loạn? 

Làm thế nào để nội tâm không dao động? 
Làm sao để có thể trú tâm một cách vững 
chãi trên các niệm xứ? 

Người Phật tử nên xây dựng niềm tin như thế 
nào? 

Nên Phát triển tinh tấn như thế nào? 

Thế nào là tu tập Chánh niệm? 

Xin nói thêm về vai trò của Chánh niệm 
trong đời sống và trong tu tập? 

Có thể cho một mô tả đơn giản nhất về cách 
thức duy trì Chánh niệm? 

Làm thế nào để giữ Chánh niệm trong khi 
bệnh tật? 

Trong lúc bệnh, làm thế nào để có đủ quyết 
tâm thực tập Chánh niệm? 

Thế nào là định lực? 
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b2. 
63. 
64. 
65. 


66. 
G7. 
68. 
69. 
70. 


71; 
đón 
T3: 


Z4. 


TÐ 


⁄6. 
77. 


Thế nào là tầm và tứ? 
Thế nào là hỷ (p¡) và lạc (sukha)? 
Thế nào là nhất tâm (cifftassekaggatä)? 


Xin nói thêm về lợi ích của sự định tâm trong 
phép quán hơi thở? 


Thế nào là cận hành định? 

Xin nói thêm về năm triển cái? 

Làm thế nào để tâm được an định? 

Xin nói thêm về ý nghĩa của giới? 

Giới liên hệ trực tiếp đến giải thoát như thế 
nào? 

Giới liên hệ đến trí tuệ như thế nào? 

Phật giáo quan niệm như thế nào về trí tuệ? 
Phật giáo quan niệm như thế nào về vấn để 
sinh-tử? 

Người đã tái sinh ở cõi khác có giống với 
người ở cõi này trước khi chết, tức là họ giống 
nhau hay khác nhau về mặt tâm lý và lối sống? 
Có sự bắt đầu và kết thúc của vòng luân hồi 
hay không? 

Thế nào là tuệ giác ba minh? 

Làm thế nào để biết được nhân quả, nghiệp 
báo trong vòng luân hồi? 


#Db 
79, 
30. 
61. 


82. 


S3. 


34. 


85. 


$6. 


87. 
88. 


89. 


90. 


ĐI; 


Thế nào là chánh báo và y báo? 
Có bao nhiêu loại nghiệp? 
Thế nào là sự biến chuyển của nghiệp? 


Tu tập có thể giúp được gì khi quả đã chín 
muổi? 


Cận tử nghiệp sẽ tác động đến tiến trình tái 
sinh như thế nào? 


Trong khoảnh khắc cận tử, người Phật tử nên 
tu tập như thế nào? 


Nếu cần một lời khuyên cho người sắp chết, 
thì nên khuyên như thế nào? 


Nên trợ niệm cho người sắp chết như thế 
nào? 

Nên làm gì khi gia đình có người thân qua 
đời? 

Thế nào là hồi hướng công đức? 

Hồi hướng công đức có mâu thuẫn với luật 
nhân quả, nghiệp báo? 

Hồi hướng công đức sẽ tác động đến tinh 
thần của người quá cố như thế nào? 

Có chánh kiến nào giúp phá tan nỗi sợ hãi vì 
mờ mịt về kiếp sau? 

Làm sao để có thể tin tưởng rằng làm lành sẽ 
được quả lành? 
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3ó, 


Hội 


94. 


95; 


96. 
Mẹ. 
g5, 


Độ. 


100. 
101. 


Xin minh họa một vài thí dụ về sự tương ứng 
của nghiệp? 

Thái độ của người Phật tử đối với các học 
pháp như thế nào? 

Tĩnh thần của người Phật tử đối với các pháp 
môn khác như thế nào? 

Thái độ của người Phật tử đối với các tôn giáo 
khác như thế nào? 

Lý tưởng của người Phật tử là gì? 

Hạnh phúc lớn nhất của người Phật tử là gì? 


Thế nào là pháp đưa đến hạnh phúc trong 


hiện tại? 


Thế nào là pháp đưa đến hạnh phúc trong 
tương lai? 


Tinh thần nhân bản của Phật giáo là gì? 


Phật giáo quan niệm như thế nào về tình 
người? 


101 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI 


1. Xin cho biết thêm về nội dung của giáo lý 
Duyên khởi? 


Như đã trình bày trong “Cẩm Nang 
Của Người Phật Tử tập Ì (xem thêm ở câu hỏi 07 
& I6), Duyên khởi (p. Paficasamuppada; skt. 
prafityasamutpäda; eng. Debendent Originafion)` 
là một giáo lý đặc biệt trong hệ thống tư tưởng và 
triết học Phật giáo. Cũng như nội dung của Bốn 
Chân lý, giáo lý Duyên khởi hay còn gọi là Duyên 
sinh bao quát hầu như toàn bộ triết lý nhân sinh 
trong cái nhìn của Phật giáo; hay nói khác đi, đấy 
chính là một “nhân sinh quan” chính thống của 


1. Ký hiệu ngôn ngữ: p - Pali; skt - Sanskrit; eng - English. 
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Phật giáo. Giáo lý Duyên khởi không những frình 
bày một cách cụ thể về các mối liên hệ nhân quả 
trong sự hình thành nên đời sống thiết thực của con 
người và thế giới của con người mà còn mở rộng 
đến các chúng sanh ở cõi trời Dục giới, Sắc giới, và 
Vô Sắc giới (Tam hữu). Chính vì mức độ sâu rộng 
và bao quát của nó nên Duyên khởi được trình 
bày qua ít nhất hai mẫu nguyên lý khác nhau: a. 
nguyên lý tổng quát và b. nguyên lý vận hành của 
12 chi phần nhân duyên. 


2. Thế nào là nguyên lý tổng quát của Duyên 
khởi? 


Nguyên lý tổng quát của Duyên khởi được 
công thức hóa như sau: Khi “4” có mặt thì “B” có 
mặt; khi “A” không có mặt thì “B” cũng không có 
mặt. Ví dụ: khi ánh sáng mặt trời xuất hiện thì các 
loài thảo mộc cho đến rong rêu sẽ lần lượt xuất 
hiện. Ngược lại, khi ánh sáng mặt trời không xuất 
hiện thì các loài thực vật cũng sẽ không xuất hiện. 
Đấy chính là nguyên lý Duyên sinh có điều kiện. 
Do vậy, tất cả những gì có mặt trên cuộc đời này, 
trong quan điểm của Phật giáo, đều là pháp Duyên 
sinh; chúng làm duyên cho nhau và điều kiện hóa 
lẫn nhau để hình thành, tương tự như sự tan, hợp 
của hơi, nước, mây, mưa... Nhờ dựa vào nguyên lý 
này mà bạn hy vọng có thể quán chiếu và lĩnh hội 
được tính chất vô ngã của các pháp nhân duyên 
sinh diệt trong dòng vận hành của thế giới thực tại 


khách quan, bao gồm cả tâm lý và vật lý. Bạn chỉ 
có thể lĩnh hội được thực tại vô ngã từ ánh sáng 
của Duyên khởi mà thôi. 


3. Nguyên lý Duyên khởi được trình bày trong 
12 nhân duyên như thế nào? 


Đề hiểu rõ hình thức vận hành của 12 nhân 
duyên, trước hết bạn cần ghi nhớ trình tự cụ thể và 
tên gọi cụ thê của mỗi chỉ phần nhân duyên, theo 
thứ tự sau đây: Vô minh, hành, thức, danh-sắc, lục 
nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão-tử. 

Mỗi chỉ phẩn nhân duyên là một khoen xích 
vừa nối kết với và vừa làm điễu kiện cho chỉ phần kế 
tiếp sinh khởi. Ví dụ: duyên vào vô minh nên hành 
sinh khởi, duyên vào hành, thức sinh khởi, duyên 
vào thức, danh-sắc sinh khởi... Mười hai chi phần 
nhân duyên vận hành fheo hai chiêu: sinh khởi và 
hoàn điệt. Ví dụ: vô minh duyên hành, hành duyên 
thức... là chiều sinh khởi; vô minh diệt nên hành 
diệt, hành diệt nên fhức diệt ... là chiều đoạn diệt. 
Ở đây, chiều tập khởi sẽ dẫn đến khổ đau và chiều 
đoạn diệt dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. 

Bên cạnh hai hướng vận hành trên, còn một 
cách nhìn khác theo quan hệ nhân quả của 12 
nhân duyên được trình bày như sau: vô minh và 
hành là nhân quá khứ, thức, danh-sắc, lục nhập, 
xúc, thọ là quả hiện tại; ái, thù, hữu là nhân hiện 
tại, và sinh, lão-tử là quả vị lai. 
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Nhân quá khứ | Quả hiện tại | Nhân hiện tại | Quả vị lai 





Vô minh Thức Ái Sinh 
Hành Danh-sắc Thủ Lão-tử 
Lục nhập Hữu 
Xúc 
Thọ 

















Dĩ nhiên cách phân loại này nhằm chỉ đến 
mối liên hệ nhân quả của 12 nhân duyên nên yếu 
tố thời gian ở đây chỉ được dùng cho dễ hiểu mà 
thôi. Có nghĩa là 12 nhân duyên luôn có mặt trong 
đời sống hiện tại của chúng ta, của những chúng 
sanh chưa giác ngộ. Trên đây là hình thức vận 
hành của Duyên khởi. Vấn đề còn lại bạn cần phải 
đi vào quán sát từng chi phần nhân duyên để hiểu 
rõ tính chất và duyên hệ của nó. 






































12 Nhân Đ._ Paticasamuppada Eng. 12 Links of 
Duyên Dependent 
Origination 
Vô minh avijä ignorance 
Hành sankhara karma formations 
Thức vihana consciousness 
Danh-sắc nãma-ripa mind-body / name 
and form 
Lục nhập äyatand/ salãyatana six sense-bases 
Xúc phassa contact 
Thọ vedanä feeling 
































12 Nhân Đ. Paticasamnmuppada Eng. 12 Links of 
Duyên Dependent 
Origination 
Ái tanhã craving 
Thủ upadäna grasping 
Hữu bhava becoming 
Sinh jãHi birth 
Lão-tử jarä-maranamn old age and death 








4. Vô minh là gì? 


Vô minh (av74), như được định nghĩa 
trong kinh điển, là sự mê mmờ, không hiểu rõ một 
cách toàn điện về Bốn chân lý (Thánh đế), đó là: 
khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, sự chấm dứt 
khổ đau, và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ 
đau. Do vậy, vô minh luôn đối lập với minh (v74) 
hay còn gọi là giác ngộ. Hễ bên này là vô minh thì 
bên kia là giác ngộ. Ở đây, vô minh và giác ngộ 
đồng thời biểu thị cho hai thế giới đối lập giữa 
sinh tử (samsara) và Niết-bàn (Nïrvana); do đó, 
vô minh được xem là nền tảng của khổ đau, là hạt 
nhân của sinh tử luân hồi. Trong giáo thuyết về 
Bốn chân lý - Khổ, lập, Diệt, Đạo -, thì Diệt đế 
(mirodha) đồng nghĩa với Niết-bàn; vì Diệt đế là sự 
chấm dứt vô minh vốn là nguyên nhân đích thực 
của khổ đau (đ„kkha). Vì thế, vô minh luôn có 
mặt trong 11 chi phần nhân duyên còn lại, nó có 
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mặt trong hành, thức, danh-sắc... cho đến lão-tử. 
Trong thực tế, thân phận của con người, vô minh 
được biểu thị qua sự si mê-chấp ngã, cho rằng có 
một cái tôi thường hằng hay một cái ngã linh hồn 
bất tử. Và do bám víu vào một cái tôi/ cái ngã như 
thế mà con người bị đắm chìm trong đại dương 
sinh tử và tạo ra các nghiệp: thiện và bất thiện”. 
Vì vậy nên Đức Phật dạy: “Vô minh làm điều kiện 
cho hành sinh khởi”. (vô minh duyên hành/ avi//ä- 
paccayä sankhara). 


5. Hành là gì? 


Hành (sankharä) là chỉ phần thứ hai kế tiếp 
vô minh. Hành là năng lực tạo tác; là những gì 
được làm ra, được tác thành theo ý muốn (cetanä) 
của mỗi cá thể; do vậy, hành chính là nghiệp (kar- 
ma) nên còn gọi là hành nghiệp. Hành nghiệp của 
mỗi con người được chia làm ba loại: thân, miệng, 
và ý, trong đó ý thức (hay còn gọi là tâm thức) 
luôn đóng vai trò then chốt trong mọi hành vi tạo 
tác. Tùy thuộc vào tính chất của mỗi hành nghiệp 
mà chúng ta phân chia thành thiện nghiệp hay ác 
nghiệp. Cũng từ ý nghĩa tạo tác này mà kinh điển 
thường nói đến cụm từ “chư hành vô thường) 
nghĩa là những gì được làm ra, được tác thành 
thì cái đó thuộc về pháp hữu vi, tính chất của nó 
là vô thường (thay đổi) và đoạn diệt (tan hoại). 


2. Xem câu hỏi 18. 


Tất cả pháp hữu vi (được tạo tác) đều vô thường, 
dù là vật lý hay tâm lý. Đây là ý nghĩa “duyên vô 
minh nên hành sinh khởi; hay nói khác đi là do 
vô minh mà các nghiệp (thiện và bất thiện) được 
hình thành. 


6. Thức là gì? 

Thức (vii”äna) ở đây đồng nghĩa với tâm 
thức (c/ffa). Trên căn bản, thức đơn thuần là sự 
hiểu biết hay khả năng nhận thức của con người, 
bao gồm sáu thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và 
7. Tuy nhiên, trong tiến trình đặc biệt của 12 nhân 
duyên (vòng luân hồi tái sinh), thức được xem là 
tâm dị thục (tâm kết quả), cũng còn gọi là kiết 
sinh thức, hay thức tái sinh (pafisanđli). Nói cách 
khác, có nhiều loại tâm khác nhau, nhưng trong 
tiến trình tái sinh, thức chính là tâm dị thục, là kết 
quả của hành nghiệp trong quá khứ (tâm kết quả). 
Sau khoảnh khắc thụ thai, dòng tâm thức dị thục 
này tiếp tục lặng lẽ duy trì sự liên tục của dòng 
tâm thức. Trong suốt thời gian đó, dòng tâm dị 
thục này được gọi là tâm hộ kiếp (bhavanga) hay 
hữu phần, nó luôn hiện diện một cách thụ động 
khi không có những ý niệm sinh khởi. Ngược lại, 
các tâm quả năng động chỉ xuất hiện trong tiến 
trình tạo tác của đời sống hiện tại. Có thể xem 
những tâm năng động trong tiến trình tạo tác của 
đời sống hiện tại là nghiệp mới, trong khi tâm quả 
dị thục là dòng nghiệp cũ được kết thành từ những 
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đời sống quá khứ. Đây là ý nghĩa “hành duyên 
thức), hành làm điều kiện cho thức sinh khởi. 


7. Danh-sắc là gì? 


Danh-sắc (øãma-rñpa) là chỉ phần thứ tư 
trong chuỗi 12 nhân duyên. Danh-sắc là từ phức 
hợp nhằm chỉ đến một hợp thể mà nó bao gồm 
cả hai yếu tố: fâm lý và vật lý. Danh thuộc về 
tâm (min) và sắc thuộc về cơ thể (body). Thông 
thường, khi nói đến danh (60a) là nói đến các 
lĩnh vực thuộc tâm lý, bao gồm: thức (vi7”aän4), 
tâm vương (c/ff4) và tâm sở (cefasika). Tâm vương 
là sự nhận biết chủ yếu, khách quan và tự nhiên; 
do vậy nó được dùng đồng nghĩa với thức (khả 
năng nhận thức). Trong khi đó tâm sở là các trạng 
thái khác nhau của tâm vương như vui, buồn, 
thương, ghét... Vì vậy, trên nguyên tắc, chỉ có một 
tâm vương; trong khi có nhiều loại tâm sở khác 
nhau. Tuy nhiên, trong hợp thể danh-sắc của 12 
nhân duyên, thì danh chính là các trạng thái của 
tâm hay còn gọi là tâm sở hay tâm hành (xúc, tác 
ý, thọ, tưởng, tư)Ý. Bởi vì, tương quan duyên khởi 
ở đây là “do thức (tâm vương) làm điều kiện nên 
danh-sắc sinh khởi” Kết hợp cùng với danh (tâm 
lý) là sắc (thuộc về vật lý), bao gồm 28 yếu tố”. 


3. Xem thêm ở câu hỏi 20. 
4. Xem thêm ở câu hỏi 21. 


5. Các yếu tố vật chất bao gồm 28 loại: (4) đại chủng: đất, nước, lửa, gió; 
(5) căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; (5) trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc; (1) 


Trên thực tế, trong thời điểm thụ thai (tái 
sinh) cần phải có sự hiện diện của a. kiết sinh thức 
hay thức tái sinh, b. những trạng thái tâm (tâm 
sở) xuất hiện cùng với thức tái sinh, và c. các yếu 
tố của sắc (vật lý). Tất nhiên, các yếu tố sắc-vật lý 
này rất tinh tế, không thể nhìn thấy được trong 
thời điểm thụ thai. Ví dụ, trong hàng trăm triệu 
tế bào sinh dục nam nhưng chỉ có một tế bào kết 
hợp được với một noãn bào (trứng) để hình thành 
một hợp tử duy nhất mà thôi. Do vậy khi nói “thức 
duyên danh-sắc” là nói đến một giai đoạn hình 
thành nên sự sống (đầy đủ cả tâm lý và vật lý) 
trong tiến trình tái sinh. 


8. Lục nhập là gì? 


Lục nhập (äyafana hay salãyafana) cũng 
còn gọi là sáu xứ hay còn gọi là sáu căn, bao gồm 
sáu nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý; liên hệ 
đến sáu ngoại xứ, tức trần cảnh bên ngoài: vật 
chất, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm, và đối tượng 
của ý thức hay tất cả sự vật, hiện tượng nói chung. 
Sau khi thụ thai, các căn của phôi thai sẽ từ từ 
phát triển thành thai nhi, và sau cùng được sinh 
ra như một hài nhi toàn điện (một em bé bình 
thường khi chào đời). Ở đây, trước hết duyên vào 





giới tính: nam hoặc nữ; (1) tâm cơ: tim; (1) mạng căn hay mầm sống; (1) 
chất dinh dưỡng hay thức ăn nói chung; cộng với 10 yếu tố trừu tượng: (1) 
không gian; (2) biểu hiện qua thân và miệng; (3) sắc thái: nhẹ nhàng, mềm 
đẻo, thích ứng; (4) dấu hiệu: sinh, trụ, dị, diệt. 
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danh-sắc nên sáu nội căn được phát triển. Rồi sau 
đó, nhờ có sự kết hợp tương quan giữa căn thân 
và trần cảnh nên mới sinh khởi các thức thuộc 
về giác quan (nhãn thức, nhĩ thức, tĩ thức, thiệt 
thức, thân thức, và ý thức). Ví dụ ý thức của mắt 
(mắt thấy), ý thức của tai (tai nghe), ý thức của 
mũi (mũi ngửi)... Điều đáng lưu ý ở đây là trong 
tương quan danh-sắc, thì danh nhằm chỉ đến các 
tâm sở (các trạng thái của tâm); ngược lại, trong 
tương quan lục nhập, thì sáu thức-giác quan thuộc 
về tâm vương mà không phải là tâm sở (xem thêm 
ở câu hỏi 07). Như vậy, mặc dù tâm vương luôn dẫn 
đầu các tâm sở, nhưng ở đây thì ngược lại, tâm sở 
làm điều kiện cho tâm vương sinh khởi. Ví dụ đối 
với thị giác, nếu chúng ta không có tiếp xúc, tác ý, 
và tập trung để nhìn thì sẽ không thấy; mà không 
thấy thì sẽ không có nhận thức hay hiểu biết nào 
trổi dậy. Trên thực tế, một tri giác hay nhận thức 
của bất kỳ một giác quan nào cũng chỉ xuất hiện 
khi có sự tiếp xúc giữa căn và trần. Ví dụ, để có 
một cái thấy, con mắt phải tiếp xúc (nhìn) với 
một đối tượng cụ thể thì mới hình thành nên một 
nhận thức, tức là nhận thức của con mắt (nhãn 
thức). Tương tự như thế đối với các giác quan của 
tai, mũi, lưỡi... Đây là ý nghĩa “duyên danh sắc nên 
lục nhập sinh khởi”. 


9. Xúc là gì? 


Xúc (phassa) là sự tiếp xúc (contact) giữa căn 


thân và trần cảnh hay giữa ý thức và các đối tượng 
của nó. Trong tâm lý học Phật giáo, xúc là một 
trong các tâm sở. Do đó, xúc cũng là một yếu tố 
tâm lý riêng biệt, mặc dù nó thường biểu hiện qua 
những liên hệ mang tính chất vật lý, như sự gặp 
nhau giữa căn và trần. Ví dụ, khi thấy người khác 
ăn trái chanh, tự nhiên bạn chảy nước miếng, đó là 
tác dụng của xúc. Như thế, xúc chỉ được sinh khởi 
khi có đây đủ ba yếu tố: giác quan, đối tượng của 
giác quan và ý thức. Nói cách khác, xúc là sự kết 
hợp giữa ba yếu tố nói trên; đồng thời dựa vào sự 
kết hợp này mà xúc được sinh khởi như là những 
kinh nghiệm sơ phát ban đầu. Có sáu loại xúc căn 
bản, đó là xúc của mắt (nhãn xúc), tai (nhĩ xúc), 
mũi (tí xúc), lưỡi (thiệt xúc), thân (thân xúc), và ý 
(ý xúc). Đây là ý nghĩa “lục nhập duyên xúc) tức 
duyên vào các căn-trần mà những kinh nghiệm 
được sinh khởi. 


10. Thọ là gì? 


Thọ (vedanä) là cảm thọ hay là cẩm xúc. Thọ 
chỉ sinh khởi khi nào có xúc mà thôi. Trong tương 
quan của 12 nhân duyên, xúc làm điều kiện cho thọ; 
thọ được sinh khởi từ xúc. Sự khác nhau giữa xúc 
và thọ là ở chỗ, xúc là một kinh nghiệm đơn thuần 
được phát sinh một cách tự nhiên khi các căn và 
trần tiếp xúc với nhau. Ở đây, theo Abhidhamma 
(Vi Diệu Pháp), kinh nghiệm đơn thuần của xúc 
thường mang tính chất trung tính, không có thành 
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kiến. Trong khi đó, thọ là một loại kinh nghiệm 
thực thụ (actual experience) và toàn diện trong sự 
tiếp xúc giữa căn và trần. Ví dụ: khi nếm thức ăn 
mà không ăn được xem là xúc; nhưng khi thực sự 
ăn thức ăn (nhai, nuốt, thưởng thức hương vị) là 
thọ. Ăn mới thật sự là hưởng thụ. Chính từ sự kinh 
nghiệm toàn diện này mà thọ phát triển thành ba 
loại khác nhau, đó là: khổ thọ (cảm giác khó chịu), 
lạc thọ (cảm giác thích thú), và xả thọ (cảm giác 
trung tính, không khổ, không lạc). Tương ứng với 
sáu giác quan mà có sáu lĩnh vực cảm thọ phát sinh 
từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Đây là ý nghĩa “xúc 
duyên thợ. 


11. Ái là gì? 


Ấi (tanha) là yêu thích, khát vọng. Tâm ái là 
tâm khao khát không ngừng, giống như kẻ bộ hành 
đang khát nước giữa sa mạc nóng cháy. Trong kinh 
thường mô tả các trạng thái của ái (anh) qua các 
danh từ như: tham ái (lobha), tham dục (km4), và 
ái nhiễm (räga). Tương ứng với sáu giác quan, có 
sáu loại tham ái khác nhau, đó là tham ái: sắc (hình 
thể), thanh (âm thanh), hương (mùi), vị (mùi vị), 
xúc (đụng chạm), và pháp (đối tượng của ý thức). 
Lòng tham ái không chỉ dừng lại ở sáu trần mà còn 
phát triển theo ba hướng, bao gồm: dục ái, hữu ái, 
và vô hữu ái. Dục ái (kama tanha) là sự ham muốn 
các trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Hữu ái 
(bhava tanhađ) là ước muốn được hiện hữu lâu dài 


vì cho rằng thế giới là thường hằng, vĩnh cửu (đây 
là sự kết hợp giữa tham ái và thường kiến). Vô hữu 
ái (vibhava tanh4) là ước muốn đoạn diệt, vì cho 
rằng thế giới cuối cùng sẽ trở thành hư vô (đây 
là sự kết hợp giữa tham ái và đoạn kiến). Trong 
kinh, đôi khi để cập đến 108 phiền não đó chính 
là 108 liên hệ ái nhiễm: sáu căn, sáu trần, sáu thức 
cộng lại thành 18; 18 dòng ái sinh khởi trong tâm 
mình (nội ái) và người (ngoại ái) cộng lại thành 
36; 36 dòng ái nhân cho ba thời quá khứ, hiện tại, 
và vị lai thành 108 phiền não. Tất cả phiền não của 
tham ái nói trên đều dựa vào các cảm thọ mà sinh 
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khởi. Đây là ý nghĩa “thọ duyên ái” 
12. Thủ là gì? 


Thủ („upadäna) là sự bám víu hay nắm lấy 
đối tượng (pháp trần) một cách vững chắc. Ở chỉ 
phần trước, tham ái được xem là sự ô nhiễm. Sự ô 
nhiễm này mỗi ngày làm cho tâm thêm vẩn đục, 
mê mờ và từ đó hình thành nên sự chấp thủ (bám 
víu) kiên cố. Do vậy, thủ được chia làm bến loại 
căn bản, bao gồm: dục thủ (kđmmupädän4) là sự 
ham muốn nắm giữ các dục hay các đối tượng 
của dục vọng; kiến thủ (điifhupadana) là những 
quan điểm cố chấp sai lầm, không hợp với chân lý 
(tà kiến); ngã luận thủ (affavadupadäøa4) là sự tin 
tưởng về một cái ngã linh hồn bất tử; và, giới cấm 


6. Xem thêm ở câu hỏi 25. 
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thủ (silabbatupadana) là thực hành những tập 
quán mê tín, những giới điều mù quáng. Ở đây, vì 
chấp thủ mà đi đến các kiến chấp sai lầm. Các loại 
thủ này duyên vào tâm tham ái mà phát sinh. Đây 


~ (7+ 233 


là ý nghĩa “ái duyên thủ” (xem thêm ở câu hỏi 29). 
13. Hữu là gì? 


Hữu (bhava) còn được gọi là hiện hữu (be- 
coming), sự sinh tổn (existence), cảnh giới (realm) 
hay sinh thú (destination). Với ý nghĩa này, thì hữu 
bao gồm ba cõi khác nhau, đó là cõi Dục (realm of 
sexual desires), cõi Sắc (realm of ñne form), và cõi 
Vô Sắc (realm of formlessness). Tuy nhiên, trong 
tương quan của “thủ duyên hữu” thì hữu chính là 
dòng nghiệp (nghiệp hữu) có công dụng đưa đến 
một hướng tái sinh cụ thể (sinh hữu)”. Nói khác đi, 
nghiệp hữu là kết quả trực tiếp của thủ làm điều 
kiện cho sự hình thành một đời sống mới trong 


~ ‹ 


tiến trình tái sinh. Đây là ý nghĩa “thủ duyên hữu”. 
14. Sinh là gì? 


Sinh (Jati) là tái sinh hay còn gọi là sinh hữu 
(uppatti bhava). Nói khác đi, sinh ở đây được hiểu 
là sự xuất hiện lần đầu tiên của một chúng sanh với 
các uẩn thuộc về tâm (tâm thức) và sắc (vật chất). 
Đối với con người, tái sinh là sự hội tụ và xuất hiện 
7. Trong luận giải về 12 nhân duyên của Ngài Thế Thân, chi phần Hữu được 


gọi là “hiện tiền” (abhimukhyat) và được dùng trong ý nghĩa là “được định 
hướng cho một sự tái sinh”. 


của các uẩn ngay thời điểm thụ thai?. Khoa học 
ngày nay chứng minh rằng, khoảng ba tuần sau 
khi thụ thai, trái tìm của thai nhi bắt đầu đập. Như 
vậy, sự tái sinh của con người được tính vào thời 
điểm thụ thai chứ không phải lúc được sinh ra. 
Trong tương quan này, thì sinh hữu là kết quả trực 
tiếp của nghiệp hữu. Đây là ý nghĩa “hữu duyên 
sinh” (phava-paccayä-jäti). 


15. Lão-tử là gì? 


Lão-tử (/arä-rmmaranan) là chi phần cuối cùng 
của 12 nhân duyên. Nói đơn giản, lão-tử là già —ua 
và chết. Đối với tất cả pháp hữu vi, có sinh tất có 
diệt. Tuy nhiên, mọi chu kỳ sinh diệt thường trải 
qua ba giai đoạn đó là: sinh (sinh thành), trụ (tổn 
tại), và diệt (đoạn diệt). Về mặt tâm thức, thì chu 
kỳ sinh-diệt xảy ra trong chớp nhoáng một cách 
liên tục. Về mặt vật lý, thì chu kỳ sinh-diệt này diễn 
ra chậm hơn. Ví dụ: con người sinh ra, lớn lên, rồi 
già, rồi chết, trong mỗi giai đoạn như vậy đều có 
một khoảng thời gian chuyển dịch (biến đị). Gắn 
liền với cuộc sống sinh lão bệnh tử này là sầu (rầu 
rỉ), bi (đau thương), khổ (bất an, bất toại), ưu (đau 
nhứt (nơi tâm), não (não nể). Đây là ý nghĩa “sinh 
duyên lão-tử, sầu, bi khổ, ưu, não” 


8. Bao gồm năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, và thức. 
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16. Có phải mỗi chỉ phần trong 12 nhân duyên 
đều làm điều kiện cho nhau; và nếu như vậy thì 
chi phần nào sẽ là then chốt? 


Đúng như vậy. Trong 12 nhân duyên mỗi 
chi phần vừa làm điều kiện cho nhau và vừa liên 
hệ chặt chẽ với nhau. Mỗi một chi phần nhân 
duyên cưu mang trong chính nó những duyên hệ 
của các chi phần còn lại. Nếu nhìn một cách tổng 
quát, mặc dù mối liên hệ giữa các chi phần luôn 
gắn bó và điều kiện hóa lẫn nhau, nhưng vô minh 
luôn được xem là chỉ phần trọng yếu vì nó có mặt 
trong tất cả các chi phần nhân duyên. Nói khác 
đi, vô minh được xem nền tảng cho toàn bộ chuỗi 
xích nhân duyên của khổ đau. Tuy nhiên, trong 
thực tế cuộc sống của con người, hai chi phần ái 
(tham ái) và thủ (chấp thủ) lại là những yếu tố luôn 
nổi bật hơn hết; tất nhiên trong ái và thủ bao giờ 
cũng có mặt vô minh. Vì thế, đoạn diệt ái thủ cũng 
có nghĩa là đoạn diệt vô minh. Đức Phật dạy: “... Ái 
điệt là Niết-bàn” (Sn.205) Hoặc: “..Do đoạn được 
khát ái, được gọi là Niết-bàn” (Sn.214) Đấy là lý 
do mà kinh nhấn mạnh rằng một pháp tập khởi 
thì toàn bộ khổ uẩn tập khởi; và khi một chi phần 
đoạn diệt thì toàn bộ khổ uẩn đoạn diệt (xem thêm 
ở câu hỏi 03). 


17. Cuộc sống hiện tại của con người liên hệ đến 
12 nhân duyên như thế nào? 


Nói cho cùng con người không gì khác hơn 
là sản phẩm của 12 nhân duyên hay “tiến trình 
đang hiện hữu” của 12 nhân duyên. Và 12 nhân 
duyên này là nội dung và tính chất đích thực của 
khổ đau. Bạn không cần thiết phải đi tìm thêm 
một định nghĩa thế nào là khổ đau. Ở đây có hai 
góc độ để nhìn về chuỗi xích nhân duyên: chu kỳ 
của ý niệm và chu kỳ của kiếp sống. Nếu nhìn từ 
chu kỳ của ý niệm, thì trong mỗi niệm sinh diệt 
(mỗi sát na sinh diệt hay mỗi khoảnh khắc sinh 
diệt) chúng ta cứu mang đầy đủ cả 12 nhân duyên, 
từ vô minh đến lão tử. Nếu nhìn từ chu kỳ của 
kiếp sống, thì 12 nhân duyên là một vòng tròn 
quay mãi không ngừng. Là một chúng sanh đang 
bị cuốn hút và trôi lăn theo vòng xoáy khổ đau 
này, bạn không thể nói đâu là khởi điểm và đâu 
là chung cuộc. Cho đến khi nào bạn thật sự chặt 
đứt vòng nhân duyên sinh tử bằng những nỗ lực 
tu tập của tự thân, thì vòng luân hồi sẽ tan vỡ, sụp 
đổ. Nếu phải định nghĩa con người là gì, thì trong 
quan điểm của Phật giáo, cơn ?gười chính là 12 
nhân duyên. Cũng vậy, nếu hỏi fhế giới của cơn 
người là gì, câu trả lời vẫn là: 12 nhân duyên (xem 
thêm ở câu hỏi 01). 
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18. Nếu nói rằng vô minh là nền tảng của 12 
nhân duyên, nó bao phủ đời sống của con người, 
vậy thì chuyện tu hành hay làm việc phước thiện 
cũng xuất phát từ vô minh và được điều động 
bởi vô minh? 


Quả vậy, vô minh luôn bao phủ và ngự trị 
cuộc sống hành động của con người. Khi bạn chưa 
giác ngộ, theo đúng nghĩa của từ này, thì những 
gì bạn tạo tác dù thiện hay bất thiện đều bị chi 
phối bởi vô minh. Bạn nên nhớ rằng, trong thế 
giới của con người, vô minh được biểu hiện qua 
niềm tin vào và sự bám víu lấy cái tự ngã (afman) 
cá thể. Do vậy, nếu hành động của bạn được đặt 
trên căn bản của niềm tin và sự bám víu này, thì rõ 
ràng hành động đó xuất phát từ vô minh và đang 
được điều hành bởi vô minh cho dù nó là thiện 
hay bất thiện. Trái lại, nếu bạn dốc toàn tâm, toàn 
ý của mình trên con đường thực hành chánh đạo 
để nhận diện chân tướng của tự ngã và thoát ly 
mọi trói buộc của nó, thì bạn là người đang chiến 
đấu với vô minh giữa cuộc sống bất toàn. Vâng, 
bạn đang lội ngược dòng; và những nỗ lực tu hành 
của bạn được ví như hoa sen mọc lên từ bùn lây. 
Nên nhớ rằng vô minh và giác ngộ là hai bờ của 
cùng một dòng sông (tâm thức). Lội ngược dòng 
để qua bên kia bờ giác ngộ là con đường tất yếu 
của người tu tập. 


19. Dường như có sự trùng lặp ở các chi phần 
“hành duyên thức”, “thủ duyên hữu” vì cả “hành” 
và “hữu” đều được xem là “nghiệp”? 


Duyên khởi vận hành trong tương quan 
giữa các chi phần. Ví dụ, sự ô nhiễm của tâm thức 
vô minh, trong đó vốn đã có mặt ái, thủ; và ngược 
lại, trong ái, thủ bao giờ cũng có mặt vô minh. Vô 
minh không những có mặt ở ái, thủ, mà nó có 
mặt ở khắp các chi phần. Do vậy, có sự trùng khởi 
trong các chi phần xuất hiện cùng với những liên 
hệ đặc thù của mỗi chỉ phần. Ví dụ, trong nối kết 
“vô minh duyên hành” thì hành là dòng năng lực 
tạo tác hay nói chung là nghiệp. Nhưng trong nối 
kết “thủ duyên hữư; thì hữu là kết quả của dòng 
nghiệp được sinh khởi từ thủ (dục thủ, kiến thủ, 
ngã luận thủ, và giới cấm thủ), đấy chính dòng 
năng lực đưa đến tái sinh (hữu duyên sinh). Nói 
chung, nếu phân tích cụ thể, thì mỗi chi phần có 
một tên riêng gắn liền với những tác dụng riêng 
của nó; nhưng nếu nhìn từ tổng thể phổ quát, 
thì toàn bộ 12 nhân duyên, chi phẩn nào cũng là 
hiệp chứ không riêng gì hành và hữu. 

20. Xin cho biết £fâm pháp và sắc pháp liên hệ 
như thế nào trong 12 nhân duyên? 


Trong 12 nhân duyên, ba yếu tố chính được 
đề cập đến là tâm vương (c/ff4a) tâm sở (cefasika) 
và sắc (rupä). Tâm pháp là những yếu tố thuộc về 
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tâm như: vô minh, hành, thức, danh... Sắc pháp 
là những yếu tố thuộc về vật chất như trong chi 
phần danh-sắc, lục nhập, xúc... Iheo Duy thức 
tông (Yogäcära), tâm pháp được chia thành hai 
loại: tâm vương và tâm sở. lâm vương có nghĩa là 
tâm chính yếu, bao gồm 5 thức giác quan (mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân) cộng với ý thức, thức thứ 7 (mạt 
na thức) và thức thứ 8 (tàng thức). Mỗi tâm thức 
có chức năng riêng, nhưng tất cả đều liên kết với 
nhau. Các tính chất phụ thuộc tâm vương được 
gọi là tâm sở (memfal sfafes), tức là trạng thái của 
tâm; ví dụ như thương, ghét, vui, buồn... có tất 
cả 51 tâm sở”. Bên cạnh tâm pháp là sắc pháp'?. 
Trong 12 nhân duyên, kể từ chỉ phần danh-sắc trở 
đi, hầu hết các chi phần đều hàm chứa đây đủ tâm 
pháp và sắc pháp trong tương quan duyên khởi. 


21. Xin cho một vài thí dụ về tương quan giữa 
tâm vương và tâm sở? 


Trong 51 tâm sở, có 5 tâm sở vận hành một 
cách phổ biến (sarvatraga), lúc nào cũng xuất hiện 
cùng với tâm vương, gồm có: xúc (s0arýa-tiếp xúc); 
tác ý (manaskara- chú ý); thọ (vedanäa-cảm thọ); 
tưởng (samjñaä-tri giác về đối tượng); tư (cefanäa-ý 


9. Số lượng các tâm có phần khác nhau trong giải thích của các tông phái. 
Ví dụ: theo Thượng tọa bộ thì có 52 tâm sở, bao gồm thọ, tưởng và 50 tâm 
hành; trong khi theo Duy thức tông thì chỉ có 51. 


10. Xem chú thích 04. Theo Vi diệu pháp, sắc pháp bao gồm 28 loại; theo 
Duy thức tông thì sắc có 11 loại. 


muốn)"'. Ví dụ: khi đi chợ, bạn thấy một chậu hoa 
hồng thật tươi, thật đẹp, bạn liền mua. Ở đây, thấy 
là tiếp xúc; chú ý đến chậu hoa là tác ý; cảm nhận 
cái tươi, cái đẹp là thọ, tưởng; ý muốn mua chậu 
hoa là tư. Như vậy, trong một hành động mà có 
đầy đủ cả tâm vương và các tâm sở. 


22. Chi phần thứ ba nói rằng “thức duyên danh- 
sắc”, vậy có phải sắc (vật chất) là do tâm sinh? 


Đúng như vậy. Sắc trong chỉ phẩn danh-sắc 
được sinh khởi từ tâm. Tuy nhiên, trong quá trình 
thụ thai, sắc chất đầu tiên rất vi tế không thể thấy 
được. Nhưng sau khi phôi thai được tựu thành, thì 
nó tiếp tục nhận được dinh dưỡng từ người mẹ, 
trong đó có cả hơi ấm (nhiệt độ). Do vậy, theo Ab- 
hidhammna, có ít nhất bốn loại sắc (kaläpa): sắc do 
tâm (c7ffa) tạo, sắc do thức ăn (ahara) tạo, sắc do 
nhiệt độ (⁄fzja) tạo, và sắc do nghiệp (p. kammal 
skt. karrna) tạo. Trong sự hình thành sắc thân vật 
lý của con người có đầy đủ cả bốn loại sắc kể trên. 


23. Thế nào là sắc do nghiệp tạo? 


Con người được sinh ra bình đẳng như nhau 
trong cùng các điều kiện sinh lý và vật lý. Nhưng 


11. Theo Thắng Luận, có 7 tâm sở biến hành như sau: 1. Phassa (Xúc chạm 
giữa chủ thể đối với đối tượng), 2. Vedànà (Thọ: cảm giác của chủ thể, 
chịu ảnh hưởng của đối tượng), 3. Sannà (Tưởng: tri giác về đối tượng), 4. 
Cetanà (Tư: ý muốn), 5. Ekaggatà (Nhứt tâm: chú tâm đến đối tượng), 6. 
]ivitindriya (Mạng căn) và 7. Manasikàra (chú ý đến đối tượng). 
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có một số yếu tố, mà theo quan điểm của Abh¡d- 
harwmna, là thuần túy do nghiệp sinh, bao gồm chín 
yếu tố sau đây: phần nhạy cảm của ø#ă#n căn giác 
quan, bao gồm nhãn căn (cakkhu-pasäda), nhĩ căn 
(sota-pasada), tỷ căn (ghana-pasäda), thiệt căn 
(jivha-pasada), thân căn (kãya-pasäda), giới tính 
nữ (iHhi-bhava), giới tính nam (pưmn-bhava), từm 
cơ (hadaya-vafthu), và tạng căn (jiwifa). Trong 
chín yếu tố này, mạng căn là yếu tố duy trì sự sống. 
Nếu mạng căn chấm dứt thì cơ thể sẽ tan rã. Ngoài 
chín yếu tố này, các sắc chất khác (như: đất, nước, 
gió, lửa, màu, mùi...) thuộc về cộng sinh (bao hàm 
nhiều điều kiện). 


24. Chi phần danh-sắc có thích hợp với chúng 
sanh ở cõi không có sắc (vô sắc giới)? 


Đối tượng nghe pháp của Phật bao gồm cả 
trời và người. Do vậy, khi nói đến các nhân duyên 
trong vòng luân hồi-sinh tử, Đức Thế Tôn nói 
chung cho cả ba cõi, mặc dù vậy, con người vẫn là 
đối tượng chính trong cách trình bày về 12 nhân 
duyên. Đối với những chúng sanh có danh (tâm) 
mà không có sắc (cơ thể), như trường hợp những 
chúng sanh ở cõi vô sắc, thì tương quan sẽ là “hức 
duyên danh”, và thức ở đây là các tâm thiển của 
hành giả, ý muốn tái sinh vào cõi nào. Dĩ nhiên, chỉ 
khi nào hành giả đạt được các tầng thiển Sắc giới 
và Vô Sắc giới, thì khi ấy mới có thể tái sinh theo ý 
muốn, hoặc làm chúng sanh chỉ có tâm mà không 


có sắc, hoặc ngược lại chỉ có sắc mà không có tâm. 


25. Tại sao lại có những chúng sanh có tâm mà 
không có thân (cơ thể vật lý) hoặc ngược lại? 


Như đã trình bày trong chi phần ái (xem thêm 
ở câu hỏi 11), tùy thuộc vào khát vọng hiện hữu (ái 
nghiệp) '“ của mỗi chúng sanh mà sinh thú kế tiếp 
được hình thành. Nếu ái nghiệp hướng về thế 
giới của dục vọng (dục ái) thì sẽ tái sinh vào cõi 
dục (rzeam oƒ sexual desire) nên gọi là dục hữu 
(kaãmadharx¿). Nếu sự khát ái hướng về cõi sắc (sắc 
ái) thì sẽ tái sinh vào thế giới của sắc (realm oƒ 
fine ƒorm) nên gọi là sắc hữu (rữpadhafu). Và nếu 
sự khát ái hướng vào thế giới của vô sắc (reaÏm oƒ 
ƒormless form) thì sẽ tái sinh vào cõi không có hình 
thể nên gọi là vô sắc hữu (ar„padhaiu). Tất nhiên, 
định hướng tái sinh của mỗi người còn tùy thuộc 
vào những kiến chấp hay tà kiến' như đã trình 
bày trong chi phần thủ của 12 nhân duyên (xem 
thêm ở câu hỏi 12). 
26. Vậy cõi người là cõi của dục vọng (Dục giới)? 

Vâng, đúng như vậy. Con người là một trong 
những loại chúng sanh fhuộc về cõi Dục. Trừ những 
vị Bồ-tát nguyện tái sinh vào đời để cứu khổ nhân 
gian, còn lại tất cả mọi người bình thường- không 


12. Xem thêm ở câu hỏi 26, 79, 80, 81. 


13. Xem thêm ở câu hỏi 29. 
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phân biệt màu da, giới tính, địa lý, hay chủng tộc - 
đều sinh ra bình đẳng như nhau, có nghĩa là tất cả 
đều sinh ra từ dục vọng (ái nghiệp). Chính vì “lấy 
đục làm nhân và lấy dục làm duyên” mà cuộc sống 
của con người luôn gắn liền với mọi thứ khao khát: 
tình yêu, tiền tài, danh vọng, quyền lực... Trên thực 
tế, khát ái của con người đối với các trần duyên (sắc, 
thanh, hương...) là không bến hạn. Vì dục vọng là 
vô cùng nên đời sống của con người luôn bị các dục 
của chính nó ngày đêm thiêu đốt. Đấy là lý do tại 
sao Đức Phật nhấn mạnh “...ái điệt là Niết-bàn” Và 
trong vòng duyên khởi, ba chi phần vô rrính, ái, và 
thủ luôn được xem là tác nhân hay yếu tố chính của 
mọi sự nhiễm ô. Chúng là cội nguồn của khổ đau, 
thăng trầm trong kiếp người. Vì thế, trên con đường 
tu tập của đạo Phật, “đoạn trừ ái, thủ, và vô minh 
bằng giới-định-tuệ” bao giờ cũng là yếu tố căn bản 
trong mọi cách thức tu tập dù ở bất kỳ tông phái nào. 


27. Vậy cõi người (Dục giới) có liên hệ gì đến hai 
cõi kia hay không? 


Có mối liên hệ chặt chẽ giữa ba cõi (triloka) 
Dục, Sắc, và Vô Sắc; gồm hai thế giới hữu hình và vô 
hình. Bởi vì chúng sanh ở hai cõi kia (sắc và vô sắc) 
vốn được du nhập lên từ cõi đ„c. Và ngay trong cõi 
đục, cũng có các tầng trời thuộc đục giới bao gồm: Tứ 
thiên vương (Cafurmaharäjika), Đao Lợi hay Tam 
Thập Tam thiên (Trayastriméa), Dạ-ma (Yãmadeva) 
hay Tu-dạ-ma thiên (Suyama), Đâu Suất thiên 


(Tusita), Hóa Lạc thiên (Nữmanarafi), và Tha Hóa 
Tự Tại thiên (Paramirmitavasavarfi). Và chúng sanh 
ở các tầng trời Dục giới là do con người du nhập 
lên qua con đường tu tập các công đức hữu lậu, như 
sống lương thiện, bố thí, làm phước... Bên cạnh đó, 
cũng có những chúng sanh hoặc ở cõi Người hoặc 
ở cõi trời Dục giới, tu tập và đạt được các tầng thiền 
cao hơn, họ sẽ tái sinh vào các cõi thuộc Sắc giới và 
Vô Sắc giới. Nói chung, tùy thuộc vào phước đức, 
nghiệp lực, và phẩm hạnh mà con người có thể tái 
sinh vào một trong các tầng trời trong ba cõi. 


28. Tính chất hiện hữu chung của ba cõi là như 
thế nào? 


Tính chất chung của ba cõi (tam giới hay tam 
hữu) là: tất cả đều do tâm tạo; hay nói khác đi là do 
nghiệp tạo. Ba cõi thuộc về thế giới vô thường trong 
luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, chúng sanh ở mỗi cõi có 
những cộng nghiệp riêng. Ví dụ ở cõi Dục, có năm 
loài chúng sanh của dục ái sống chung với nhau: 
trời dục giới, người, địa ngục, ngạ quỷ, và súc sinh; 
vì vậy gọi là “ngũ thú tạp cư” Tuy nhiên, chỉ có hai 
loài có thể nhìn thấy nhau trong mọi sinh hoạt đó 
là người và vật. Cõi Sắc bao gồm bốn tầng thiền Sắc 
giới, đó là cõi an lạc hạnh phúc a. Do xa rời các vọng 
niệm (ly sinh hỷ lạc), b. Do định tâm (định sinh hỷ 
lạc), c. Do an trú lạc thâm sâu (ly hỷ diệu lạc) và d. 


14. Tam giới lục đạo (ba cõi sáu đường): cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc; trời, 
người, a-tu-Ìa, địa ngục, ngạ quý, và súc sinh. 
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Do xả niệm thanh tịnh. Trong các cảnh giới tương 
ứng với Tứ thiển Sắc giới, có cõi Vô Tưởng thiên 
(asanmasaffa), chúng sanh trong cõi này có hình thể 
nhưng không có tâm thức nên gọi là vô tưởng. Cõi 
Vô Sắc bao gồm bốn tầng thiển: a. Không vô biên 
xứ, b. Thức vô biên xứ, c. Vô sở hữu xứ, và d. phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Chúng sanh ở cõi vô sắc chỉ 


có tâm mà không có hình thể. 




















Biểu đồ Tam giới 
Cõi người và | Sáu cõi trời Dục giới (Lục dục thiên) 
các cõi khác: 
Người Tứ thiên vương 
(skt. „#ãra) (skt. cafurmaharäjika); 
5 A-tu-la Đao Lợi hay Tam Thập Tam thiên 
3. (skt. asura) (skt. trayastrinša); 
8 Địa ngục Dạ-ma (skt. yãmadeva) 
T | (skt. maraka) | hoặc Tu-dạ-ma thiên (skt. suyãma); 
Ngạ quỷ Đâu Suất thiên (skt. fs/£2); 
(skt. prefa) Hóa Lạc thiên (skt. øirmanarafi); 
Súc sinh Tha Hoá Tự Tại thiên 
(skt. paýw) (skt. paranirmitavasavarti); 
Phạm Thân thiên 
(skt. brahrnakayika) 
s Có chỗ ghi là Phạm Chúng thiên 
bpb ` (skt. bralứữmaparšadya). 
SS thiể 
ễ S00 EDI0U Phạm Phụ thiên 
là (skt. brahrnapurohita); 
Đại Phạm thiên 
(skt. „ahabrahmd). 











2. Sắc giới 


Nhị thiên 


Thiểu Quang thiên 

(skt. pariabha); 

Vô Lượng Quang thiên 

(skt. apramanabha); 

Cực Quang Tịnh thiên 

(skt. abhãsvara) 

Cựu dịch là Quang Âm thiên. 





Tam thiển 


Thiểu Tịnh thiên 

(skt. parTttasubha); 
Vô Lượng Tịnh thiên 
(skt. apramanasubha); 
Biến Tịnh thiên 

(skt. wbhakrtsna). 





Tứ thiển 


Vô Vân thiên (skt. a„abhraka); 

Phúc Sinh thiên (skt. puyaprasava); 
Quảng Quả thiên (skt. brhafphala); 
Vô Tưởng thiên (skt. asãnj/ñika); 

Vô Phiển thiên (skt. avrha); 

Vô Nhiệt thiên (skt. afapa); 

Thiện Kiến thiên (skt. sudaréana); 
Sắc Cứu cánh thiên (skt. akamisfha); 
Hòa Âm Thiên (skt. aghamisfha); 


Đại Tự Tại thiên (skt. mahãmaheévara). 








ắc giới 


ô sắc gỉ 


^ 


3. Vị 








Không vô biên xứ 

(skt. ãkãáanantyäyatana) 

Thức vô biên xứ 

(skt. vijñãnanantyäyatana); 

Vô sở hữu xứ 

(skt. ãkimcanyäyatana); 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(skt.naivasamjfñia-näsainjñäyatana) 
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29. Thế nào là tà kiến? 


Tà kiến là cái nhìn hay quan điểm không 
đúng với sự thật (chân lý), đấy là những kiến chấp 
sai lẫm (ƒalse view) về bản chất của cuộc sống, con 
người, và thế giới hiện hữu. Trong kinh Phạm 
Võng (Trường bộ kinh), Đức Phật để cập đến 
62 loại kiến chấp, bao gồm các chủ thuyết về sự 
thường hằng, đoạn diệt, hữu biên, vô biên, hữu 
tưởng, vô tưởng, ngẫu nhiên, hư vô... Khi nói về 
các chủ thuyết lầm lạc này, Đức Phật đồng thời chỉ 
rõ cơ sở phát sinh (nguyên nhân) của từng loại tà 
kiến một cách cụ thể; chẳng hạn có những tà kiến 
được hình thành dựa vào trí nhớ, hoặc dựa vào 
sự suy đoán, hoặc sợ hãi, hoặc chấp ngã... Ví dụ, 
kiến chấp về sự thường hằng (chấp thường) cho 
rằng tự ngã của con người và thế giới là trường 
tồn, bất diệt. Kiến chấp này là sự ngộ nhận được 
phát sinh dựa trên trí nhớ về nhiều kiếp sống quá 
khứ của những chúng sanh (thiền giả, Sa-môn hay 
Bà-la-môn) còn đang bị chi phối bởi vô minh và 
ái thủ. Tùy thuộc vào nghiệp lực và cảnh giới thọ 
sinh mà mỗi chúng sanh có những kiến chấp khác 
nhau. Do vậy, trên còn đường tu tập hướng đến 
giác ngộ và giải thoát, tà kiến là một trở ngại lớn 
lao và nguy hiểm cho hành giả. Bạn cần phải quán 
chiếu và tư duy sâu sắc các chân lý (thánh đế) để 
phát sinh chánh kiến trí huệ (xem thêm ở câu hỏi 12). 


30. Để có một sự tái sinh tốt đẹp, người Phật tử 
nên tu tập như thế nào? 


Trong suốt cuộc hành trình tâm linh, ước 
muốn được tái sinh vào một cảnh giới tốt đẹp 
(thiện thú) là nguyện vọng chân thành của người 
Phật tử. Tùy vào pháp môn tu tập mà mỗi hành giả 
có những nguyện ước và điểm đến (sinh thú) khác 
nhau. Nhưng con đường chung nhất không những 
đưa đến một sự tái sinh tốt đẹp (phước báo thuộc 
cõi trời và cõi người) mà còn đem đến an lạc, hạnh 
phúc ngay trong đời sống hiện tại đó chính là sự 
hành trì Năm giới, phát triển Mười thiện nghiệp, 
và tu tập Bốn tâm vô lượng (từ, bi, hỷ, xả). Tùy vào 
mức độ tu tập mà mỗi chúng sanh có một thọ báo 
khác nhau cho dù cùng tái sinh vào một cõi. Ví dụ, 
cùng sinh vào cõi người, nhưng mỗi người mang 
một nghiệp báo khác nhau nên có mỗi “thân phận” 
khác nhau, như sướng, khổ, sang, hèn... Đấy chính 
là cái nghiệp riêng (biệt nghiệp) của mỗi người. 
Điều quan trọng ở đây là tâm thức của bạn luôn 
đóng vai trò chính yếu trong mọi định hướng tái 
sinh. Do đó, tu tập và làm cho đời sống nội tâm an 
tịnh sẽ là lực dẫn đưa đến thế giới an tịnh; ngược 
lại, đời sống nội tâm đau khổ (bởi tham, sân, si) 
sẽ đưa đến thế giới đau khổ. Để tâm được an tịnh, 
ngoài việc giữ giới căn bản, bạn cần liên tục trau 
đổi và làm cho lớn mạnh bốn tâm vô lượng trong 
cuộc sống hằng ngày của mình. Một tâm thức 
không có từ, bi, hỷ, xả, thì sẽ không có an tịnh. 
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Đức Phật dạy rằng, người tu tập Bốn tâm vô lượng 
“sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm 
không phiển não” Và rằng, sau khi chết, với Bốn 
tâm vô lượng hành giả ngay tức khắc sẽ tái sinh vào 
cõi trời Phạm Thiên. Do vậy, Bốn tâm vô lượng còn 
được gọi là bốn Phạm trú. 


31. Xin nói thêm về tính chất của Bốn tâm vô 
lượng? 


Bốn vô lượng tâm bao gồm: a. Tâm từ vô 
lượng (skt. aifrT-apramäiia, p. tmetta apparmañfñiä) 
là tấm lòng tử tế, thân thiện, độ lượng, khoan 
dung, vị tha mang đến an lạc cho mọi chúng sanh. 
Tâm từ được mô tả như là trạng thái tâm khi bạn 
đối xử với những người bạn tốt nhất của mình. c. 
Tâm bi vô lượng (skt. karunuapramana, p. karuna 
appamañña) là sự rung cảm trước những nỗi khổ 
của chúng sanh; sự cảm thông và ước mong làm 
cho chúng sanh thoát khỏi những khổ đau và 
sống an lạc hạnh phúc. c. Tâm hỷ vô lượng (skt. 
muditapramana, p. mmuditä appamañña) là lòng 
hoan hỷ, vui mừng trước những thành đạt và 
hạnh phúc của tha nhân một cách chân thành. d. 
Tâm xả vô lượng (skt. upeksaprammana, p. upekkhä 
appamañña) là cái nhìn chính trực, vô tư, không 
thành kiến, và bình đẳng đối với mọi chúng 
sanh. Đây là một trạng thái tâm thản nhiên, không 
bám víu cũng không ghét bỏ nên được gọi là xả. 

Mục đích tu tập Bốn tâm vô lượng là để đạt 


đến an lạc và tuệ giác ngay trong đời sống hiện tại, 
đồng thời xây dựng một sự tái sinh tốt đẹp trong 
tương lai. Bốn tâm vô lượng đối trị với bốn phiến 
não cụ thể: tâm từ diệt trừ tâm sân, tâm bi diệt trừ 
tâm ác hại, tâm hỷ diệt trừ tâm ganh ty, và tâm 
xả diệt trừ tâm hận và tham. Sở dĩ bốn tâm này 
được gọi là vô lượng vì tính chất của từ, bị, hỷ, xả 
là bao la, không giới hạn. Khi thực hành bốn tâm 
vô lượng, bạn sẽ có được cuộc sống thanh bình và 
an lạc ngay tức khác. Đồng thời, bạn có thể chuyến 
hóa tha nhân hay những đối tượng xấu ác bằng 
chính sức mạnh của tâm từ, bi, hỷ, xả mà bạn huân 
tu mỗi ngày. Đức Phật dạy: “Hận thù không thể 
diệt được hận thù, chỉ có từ bì tới diệt được hận 
thù. Đó là định luật ngàn thu”. 


32. Có pháp môn căn bản nào có thể ứng dụng 
cho các trường phái tu tập khác nhau nhằm dẫn 
đến một sự tái sinh tốt đẹp? 


Như đã đề cập, yếu tố quyết định cho một 
sự tái sinh vào các cảnh giới tốt đẹp - cõi Phật, cõi 
trời, cõi người, hay các cõi lành khác - chính là 
tâm thức thanh tịnh cùng với các thiện nghiệp và 
ước nguyện của mỗi người. Do vậy, ở đây có hai 
trường hợp cần bàn đến: Thứ nhất, với đầy đủ sức 
mạnh của định lực và dòng tâm thức thanh tịnh 
bạn có thể chủ động tái sinh theo ước nguyện của 
mình; đấy là trường hợp của các thiển giả an trú 
trong thiển định. Ihứ hai, nếu bạn chưa có đủ định 
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lực để có thể chủ động tái sinh, lúc bấy giờ sự tái 
sinh của bạn sẽ tùy thuộc vào sức mạnh của dòng 
nghiệp mà bạn đã tác thành trong đời sống cùng 
với ước muốn của chính mình (xem thêm ở câu hỏi 12 
& 13). Do vậy, tu tập các thiện nghiệp và phát triển 
Chánh niệm trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu 
trong bất kỳ pháp môn tu hành nào; Thiển tông, 
Tịnh độ tông, Mật tông ... đều giống nhau trong 
lĩnh vực này. 


33. Chánh niệm quan trọng như thế nào trong 
đời sống tu tập hằng ngày và sự ảnh hưởng của 
nó trong quá trình tái sinh? 


Chánh niệm, một chi phần trong tám Thánh 
đạo, là pháp môn tu tập căn bản của đạo Phật, 
không phân biệt tông phái Nguyên thủy hay Phát 
triển. Trên con đường tịnh hóa nội tâm, tu tập 
Chánh niệm là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp 
bạn có thể gội rửa những phiến não nhiễm ô trong 
tâm hôn của mình bằng năng lực tỉnh thức của 
chính mình. Có tỉnh thức thì mới có thể tránh xa 
các việc xấu ác và phát triển các việc lành. Những 
gì được làm trong sự tỉnh thức đều trở nên tốt 
đẹp và hữu ích cho cuộc sống. Ở đây, Chánh niệm 
chính là năng lực tỉnh thức, năng lực hiểu biết một 
cách toàn diện những gì đang xảy ra, đang có mặt 
trong giây phút hiện tại. Chính vì vậy, những gì 
được làm ra từ Chánh niệm đều cưu mang trong 
chính nó dòng năng lượng an bình. Đức Phật, 


trong kinh Di Giáo, dạy rằng: “Mất Chánh niệm là 
mất công đức”. Do đó, bằng cách thực tập Chánh 
niệm, bạn có thể xây dựng cuộc sống tỉnh thức 
nhằm tịnh hóa ba nghiệp (thân, miệng, ý) của tự 
thân, phát triển những năng lượng an lạc, hạnh 
phúc vốn có ngay trong đời sống hiện tại của 
chính mình. Trong giờ phút lâm chung (cận tử), 
Chánh niệm càng trở nên vô cùng quan trọng, vì 
chính Chánh niệm là nguồn ánh sáng của nội tâm 
có thể soi đường dẫn lối cho bạn. Chánh niệm 
giúp bạn sức mạnh vượt qua mọi luyến tiếc, bám 
víu trần tục, và dìu dắt bạn an trú vững chãi trong 
dòng tâm thức giác ngộ vốn tràn đầy ánh sáng của 
năng lực từ bi và tuệ giác vô ngã. Dòng tâm thức 
đó được gọi là tâm Bồ-đề, là giác tính, là Phật tính 
vĩnh hằng vốn có nơi mỗi con người. Đối với bất 
kỳ tông phái nào cũng vậy, Chánh niệm trong giờ 
phút lâm chung chính là sự gìn giữ cho ba nghiệp 
được thanh tịnh một cách hoàn hảo. Nói khác đi, 
đấy chính là sự an trú vững chắc nơi tâm Bồ-để. 
Và trên nền tảng của sự thanh tịnh này bạn có thể 
cùng với các thiện nghiệp của mình mà thọ sinh 
vào một cảnh giới tốt đẹp như ước nguyện của 
riêng mình. 


34. Phật tính là gì? 


Phật tính (Buddhata) là bản tính giác ngộ. 
là năng lực tỉnh thức, giác ngộ vốn có nơi rỗi con 
ñngười. Mặc dù bạn chưa thành Phật hay thậm chí 
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không biết gì tới Phật, nhưng Phật tính vẫn luôn 
luôn có mặt trong cuộc sống của bạn. Nói cách 
khác, dù trôi lăn trong thế giới luân hồi sinh tử, 
nhưng Phật tính hay khả tính giác ngộ luôn có 
mặt ở mỗi chúng sanh. Đức Phật dạy rằng: “Tất cả 
chúng sanh đều có Phật tính: Điều này xác định 
rằng tất cả chúng sanh đều sẵn có “hạt giống Phật” 
đều có khả năng thành Phật, hay khả năng giác 
ngộ. Giáo thuyết về Phật tính, do đó, là một trong 
những điểm trọng yếu trong giáo lý của đạo Phật. 
Nó mở ra một chân trời mới tràn đầy hy vọng cho 
những sinh linh đang bị giam hãm bởi tà kiến và 
vô minh vì lầm chấp về một linh hồn bất tử, về một 
tự ngã trường tồn bất diệt. Thật vậy, khi Đức Phật 
dạy về Phật tính, Ngài đã làm cho giá trị của con 
người bừng sáng lên giữa đêm trường tăm tối trong 
suốt chiều dài lịch sử tôn giáo và triết học của nhân 
loại. Ngài đã giải phóng con người ra khỏi ách nô lệ 
mang tính cách thần quyền bằng chính tiềm năng 
giác ngộ và giải thoát vốn sẵn có ở mỗi con người. 
Có thể nói giáo thuyết về Phật tính đã “trả lại” cho 
con người tất cả giá trị và ý nghĩa của cuộc sống 
con người. Tuy nhiên, tiểm năng thành Phật hay 
hạt giống Phật ở chúng sanh cần phải được chăm 
sóc, nuôi dưỡng bằng Giới, Định, Tuệ thì mới có 
thể trở thành một vị Phật. Do vậy, tu tập chính là 
làm cho bản tính giác ngộ, hạt giống Phật hay còn 
gọi là hạt giống Bồ-đề trong mỗi con người của 
chúng ta được nảy nở, đơm hoa. 


35. Nếu mỗi chúng sanh đều có sẵn Phật tính; 
vậy thì Phật tính của mỗi cá thể có giống nhau 
hay là khác nhau? 

Đây là một câu hỏi thú vị. Khi nói rằng “Tất 
cả chúng sanh đều có Phật tính” (Nhất thiết chúng 
sanh giai hữu Phật tính) bạn không nên hiểu rằng 
mỗi người sở hữu một Phật tính-cá thể cho riêng 
mình. Hoặc, Phật tính là một sản phẩm riêng tư, 
như Phật tính của tôi thì khác với Phật tính của 
bạn. Ở đây, Phật tính (Buddha nafure) là bản tính 
giác ngộ; do đó, về mặt bản thể, tự nó vốn thoát ly 
ngoài giới tuyến của nhị nguyên; nó vượt lên trên 
khung trời của tự ngã với mọi trói buộc về cái tôi 
và cái của tôi. Cũng như hư không vô biên trong vũ 
trụ bao la, Phật tính là chân lý bình đẳng, là bản thể 
đồng nhất, thanh tịnh, và thường trú ở mọi chúng 
sanh. Vì vậy, giác ngộ, trên nguyên tắc, không phải 
là sản phẩm được làm ra bởi mỗi cá nhân mà là 
sự trở về hay hợp nhất giữa mỗi cá nhân với bản 
thể thanh tịnh-chân như. Giác ngộ là làm sống dậy 
tính Phật trong con người của chính mình. Ở đây 
cần phải có sự hợp nhất giữa những nỗ lực của tự 
thân (tự lực) với bản thể thanh tịnh (tha lực). Do 
đó, con đường khơi dậy và làm cho Phật tính phát 
triển trong mỗi con người luôn được xem như là 
con đường trở về với cái bản giác uyên nguyên 
(phản bổn hoàn nguyên). Nói khác đi, khi bạn giác 
ngộ có nghĩa là bạn khám phá ra chân lý (vốn có) 
chứ không phải là bạn làm ra chân lý mới. Chân 
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lý vốn có chính là Phật tính (tức tính Phật nơi 
mỗi con người); và giác ngộ là làm cho Phật tính 
từ tiềm năng trở thành hiện thực, vậy thôi. Đức 
Phật, trong kinh Hải Đảo Tự Thân, dạy rằng: “Hãy 
trỏ về nương tựa mình và nương tựa Pháp. Ngươi là 
hòn đảo, là nơi nương tựa của chính ngươi.” Danh 
từ Phật tính còn được xem là đồng nghĩa với Pháp 
tính, Giác tính, hay Chân như. Tất cả các từ này 
đều chỉ đến bản tính giác ngộ bình đẳng vốn có ở 
mọi chúng sanh. Ở đây, không hề có sự khác biệt 
giữa chúng sanh và Phật trong tự tính giác ngộ. 
Đức Phật dạy rằng: “Ta là Phật đã thành, chúng 
sanh là Phật sẽ thành”. 


36. Nếu được xem là yếu tố thường trú và tự có 
trong mỗi con người, vậy Phật tính có phải là cách 
gọi khác nhằm chỉ đến một cái tự ngã vĩnh cửu? 


Bạn không nên nhầm lẫn hai khái niệm này. 
Phật tính là bản tính giác ngộ luôn có mặt (thường 
trú) ở mọi chúng sanh, nhưng vì vô minh che lấp 
sâu dày nên bạn quên mất. Do vậy, bản tính giác 
ngộ là sự thật, là chân lý bình đẳng và đồng nhất 
(không khác nhau) giữa mọi chúng sanh, cũng 
như giữa chúng sanh và chư Phật. Đấy không phải 
là một cái ngã linh hồn bất tử mang tính cách cá 
thể. Cái gọi là “ft ngã vĩnh cửu” ở đây không liên hệ 
øì đến “hạt giống Phật”, “Phật tính”, “giác tính”, hay 
“khả tính giác ngộ” ở mọi chúng sanh. 


37. Nhưng ý niệm về một “bản thể thường trú” 
đâu có gì sai khác so với ý niệm về một “cái ngã 
vĩnh cửu” vốn chống lại giáo lý Vô ngã của đạo 
Phật? 


Như đã đề cập, khi bạn giác ngộ có nghĩa là 
bạn khám phá ra chân lý vốn có chứ không phải là 
bạn làm ra chân lý mới. Ở đây, chân lý vốn có hay 
nói khác đi là chân lý thường trú ở mọi chúng sanh 
là tự tính giác ngộ mà không phải là một cái ngã 
trường tồn, bất biến. Nội dung và ý nghĩa của hai 
khái niệm này hoàn toàn khác nhau! Hơn thế nữa, 
chân lý là sự thật; mà sự thật thì bao giờ cũng giống 
nhau (đồng nhất), không phân biệt (phổ biến), 
không mang tính cách cá thể (khách quan), và luôn 
luôn có mặt ở mọi lúc, mọi nơi (thường trú). Đức 
Phật luôn nhấn mạnh rằng, cho dù Như Lai xuất 
hiện hay không xuất hiện thì chân lý'? vẫn là như 
thế! Cũng như khi bạn đem dầu ăn đổ vào nước 
thì dầu sẽ nổi lên trên mặt nước; ở đâu và lúc nào 
cũng vậy thôi; vì đấy là chân lý; và chân lý nào cũng 
đều vậy! 


38. Vậy gười Phật tử nên đặt niềm tin vào Phật 
tính của chính mình hay là vào chư Phật và chư 
Bồ-tát? 


Nếu bạn mở rộng câu hỏi của mình sâu hơn 
chút nữa bạn sẽ có câu trả lời ngay tức khắc. Đó là, 


15. Chân lý Duyên khởi. 
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trong kinh điển, chư Phật và chư Bồ-tát dạy chúng 
ta nên tin vào cái gì và nên tu tập như thế nào? Khi 
hỏi như vậy, có lẽ bạn đã có câu trả lời. Irong đạo 
Phật, niềm tin vào khả năng giác ngộ và giải thoát 
của chính mình là cốt lõi, là nền tảng của mọi sự 
tu tập. Đấy cũng chính là ý nghĩa tự độ và tự giác. 
Nếu đánh mất niềm tin này, bạn sẽ tự đánh mất con 
người, cuộc sống, và ý chí của chính mình. Trong 
Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng mục đích Ngài 
ra đời chỉ vì một việc duy nhất đó là “khai thị và chỉ 
bày cho chúng sanh tỉnh thức và sống với tri kiến 
Phật vốn có nơi chính mình” (khai thị chúng sanh 
ngộ nhập Phật tri kiến). Bên cạnh đó, bạn cũng 
nên nhớ rằng, chư Phật và chư Bồ-tát, bất kể hiện 
thực hay biểu tượng, đều là hiện thân của sự giác 
ngộ và giải thoát. Do vậy, chứng ta quy kính, đặt 
niềm tin, đặt ước nguyện vào các Đấng giác ngộ và 
thực hành lời dạy cao qúy từ các Đấng giác ngộ là 
điều rất cần thiết để phát huy mọi khả tính giác ngộ 
cho tự thân. Đấy là lý do tại sao bạn cần phải lễ 
Phật, tụng kinh, niệm Phật, niệm ân đức của chư 
Phật... trong đời sống tu tập hằng ngày. 


39. Xin cho biết ý nghĩa của việc tụng kinh? 


Tụng kinh là xướng đọc lời Đức Phật dạy 
theo hình thức ca-ngâm, có âm điệu, mang đậm 
những cảm xúc thành kính và thiêng liêng. Mặc 
dù khi tụng kinh, mỗi Phật tử mang một tâm niệm 
và mục đích khác nhau, nhưng trên căn bản, tụng 


kinh có hai ý nghĩa chính: 

a. Tụng kinh như một hình thức tu tập hằng 
ngày để cầu nguyện và chuyến hóa cho chính mình 
hoặc cho tha nhân. Vì bản chất lời kinh luôn hàm 
chứa công dụng giác ngộ và giải thoát, do vậy 
khi đọc tụng kinh điển, bạn sẽ có thiện duyên 
tiếp nhận được chất liệu giác ngộ và giải thoát từ 
lời dạy của Đức Phật. lất nhiên, việc tiếp nhận 
được nhiều hay ít còn tùy thuộc vào lòng thành và 
chánh kiến của bạn. 

b. Thứ hai là tụng kinh để thấy rõ chân lý, 
thấy rõ sự thật. Vì kinh là những lời dạy (giáo 
thuyết) trực tiếp từ miệng (kim khẩu) của Đức 
Phật. Và mục đích của những lời dạy này là chỉ 
bày cho chúng sanh con đường (Đạo đế) đi ra khỏi 
khổ đau và đạt đến cuộc sống tuệ giác, an lạc và 
hạnh phúc chân thật. Do vậy, Phật tử nên tụng 
kinh hằng ngày - như mưa lâu thấm đất - để thấm 
nhuần hương vị tịnh lạc. 


40. Xin cho biết ý nghĩa của niệm Phật? 


Về mặt hình thức, niệm Phật là đọc lớn tiếng 
hoặc đọc thầm (không ra tiếng) tên (danh hiệu) 
của các Đức Phật và Bổ-tát. Ví dụ, niệm danh hiệu 
Đức Phật A Di Đà là pháp môn căn bản của tông 
phái Tịnh độ. Về ý nghĩa, niệm Phật có nhiều tính 
chất khác nhau, như riệm Phật để suy niệm, tưởng 
nhớ đến ân đức của Phật qua đó hành giả có thể 
gia tăng năng lực tỉnh tấn - vốn là gốc rễ của mọi 
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sự tu tập - trên bước đường tu hành của mình. 
Theo tính chất này, trong Phật giáo truyền thống 
có sáu đối tượng để niệm (lục niệm) đó là: niệm 
Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, 
và niệm thiên. Một tính chất khác, niệm Phật để 
thiết lập tâm trên Phật hiệu nhằm fjnh hóa những 
nghiệp chướng phiến não, đạt đến tâm thanh tịnh, 
an lạc, và giải thoát. Ở đây, thiết lập tâm có nghĩa 
là đặt trọn cuộc sống tâm linh của mình vào một 
vị Phật và quốc độ của Ngài với đầy đủ niềm tin 
(tín), thực hành (hạnh), và thể nguyện (nguyện). 
Ví dụ, đối với hành giả tu theo pháp môn Tịnh 
độ, niệm Phật không những chỉ để vãng sinh sang 
thế giới Tịnh độ hay tham dự vào dòng tộc của 
Đức A Di Đà, mà trong ý nghĩa tối hậu của nó, 
niệm Phật là để thật sự sống với Đức A Di Đà qua 
con đường hợp nhất với bản thể vô lượng thọ, vô 
lượng quang, và vô lượng công đức. Do đó, niệm 
trong ý nghĩa này không chỉ giới hạn ở việc suy 
niệm hay quán tưởng mà niệm ở đây là một pháp 
môn tu tập đặc thù. Nói chung, tụng kinh và niệm 
Phật thường đi chung với nhau, cả hai đều có mục 
đích là nuôi dưỡng tâm Bồ-đề (tâm giác ngộ hay 
tâm hướng về sự giác ngộ) và làm cho tâm Bồ-đê 
của bạn đơm hoa kết trái. 


41. Tại sao phải nuôi dưỡng tâm Bồ-đề? 


Đây là một câu hỏi quan trọng. Trước hết 
bạn cần ghi nhớ rằng tâm Bồ-đề (bodhicirra) là 


tâm giác ngộ hay tâm hướng đến sự giác ngộ. Do 
vậy, để làm cho tâm thức giác ngộ, việc đầu tiên 
là phải hướng tâm đến sự giác ngộ; hay nói khác 
đi là bạn phải phát khởi lòng mong ước đạt được 
giác ngộ. Khởi đầu cho con đường đi đến giác ngộ, 
bạn phải từ bỏ các việc xấu ác, làm các việc lành, 
và làm cho tâm ý của mình trong sạch. Đây là tu 
tập tâm Bồ-đề ở buổi ban đầu. Bước tiếp theo, bạn 
cần tinh tấn hơn nữa để thật sự đạt đến giác ngộ 
bằng cách trau đồi Giới, Định, Tuệ và các hạnh 
Ba-la-mật để chứng ngộ các thánh đế - chân lý tối 
hậu - và trở thành một vị Phật. Do đó, trong suốt 
lộ trình chuyển hóa tâm linh, bạn nhất định phải 
nuôi dưỡng tâm Bồ-để và làm cho tâm Bồ-đề kiên 
cố. Nếu nửa chừng mà bạn đánh mất tâm Bồ-đề 
hay thối thất tâm Bồ-đề do các phiền não tham, 
sân, s¡ lay chuyển, thì cuộc hành trình của bạn sẽ 
trở thành một công trình dang đở. Trên thực tế, 
tâm của chúng ta luôn thay đổi theo sự cuốn hút 
của trần lao nghiệp chướng, khi vui, khi buồn, khi 
tỉnh, khi mê... rất bất thường. Chính vì vậy, trong 
mọi hoàn cảnh, chúng ta cần liên tục nuôi nấng 
và giữ vững tâm Bồ-để. Điều quan trọng mà bạn 
cần lưu ý là không phải ai phát tâm tu hành (phát 
tâm Bồ-đề) cũng đều thành Phật ngay trong đời 
này. Vả lại, có những chướng ngại luôn xảy đến 
một cách bất chợt, như bệnh tật, tai nạn... làm cho 
bạn không đủ sức tịnh tâm, thậm chí đau yếu và 
chết giữa cuộc hành trình. Trong hoàn cảnh như 
vậy, tâm Bồ-đề sẽ tiếp tục duy trì khát vọng giác 
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ngộ và công trình tu tập của bạn cho cả đời này và 
đời sau. Cho đến khi nào bạn thành Phật, thì tâm 
Bồ-để viên mãn mọi chức năng của nó. Nói khác 
đi, Phật chính là tâm Bồ-đề và tâm Bồ- đề chính là 
Phật với đây đủ cả ba thân. 


42. Xin cho biết ý nghĩa của Ba thân Phật? 


Ba thân Phật (skt. 7rikäya) là ba hiện thân 
(tam thân) của Đức Phật, bao gồm: Ứng thân (skt. 
nirmanakäya), Báo thân (skt. sambhogakaya), và 
Pháp thân (skt. dharmakaya). Ứng thân, cũng còn 
gọi là hóa thân, là thân xuất hiện ở cõi người để giáo 
hóa và cứu độ chúng sanh. Lịch sử Đức Phật, từ đản 
sinh đến nhập diệt tại Ấn Độ, là ứng thân của Đức 
Thích Ca Mâu Ni. Nói khác đi, ứng thân Phật là 
hiện thân người của Đức Phật. Do vậy, ứng thân 
cũng bị chi phối của quy luật sinh diệt, vô thường 
như mọi người bình thường. Mặc dù vậy, ứng thân 
Phật có các loại thần thông như con mắt siêu nhân 
(thiên nhãn thông) hay lỗ tai siêu nhân (thiên nhĩ 
thông). Ứng thân xuất hiện ở đời là do tâm đại bi 
của chư Phật. Báo thân Phật cũng còn gọi là Thọ 
dụng thân, là thân thọ hưởng đầy đủ các công đức 
một cách viên mãn (viên mãn báo thân). Do đó, 
báo thân là kết quả của thiện nghiệp với đây đủ các 
phẩm tính tối thắng của trí tuệ và tâm đại bi. Báo 
thân Phật, như kinh điển mô tả, xuất hiện trong 
các cõi Tịnh độ hay Phật độ trang nghiêm. Pháp 
thân Phật là thể tính thường hằng của chư Phật, là 


Phật-pháp, và là chân lý bất hoại. Do vậy về mặt bản 
thể, Pháp thân (đdharmakäya) đồng nghĩa với chân 
như (/athata), Phật tính (Buddharäa), hay Pháp tính 
(Dharmaírä). Tất cả những danh từ trên đều chỉ đến 
thể tính nhất như, thường hằng, bất diệt. 


43. Ba thân Phật được hình thành như thế nào? 


Như đã để cập, từ bi và trí tuệ là sự nghiệp 
của một vị Phật hay một vị Bồ-tát. Do đó, khi trí 
tuệ được tu tập và phát triển đến mức hoàn hảo 
(giác ngộ), hành giả sẽ đạt đến sự thanh tịnh của 
Pháp thân, hay còn gọi là thân thể của chân lý. Ở 
đây, sự chứng đắc Pháp thân mang tính chất tự độ, 
vì đấy là sự nỗ lực tu hành của mỗi cá thể. Khi 
bị được tu tập và phát triển đến mức hoàn hảo, hành 
giả sẽ thành tựu báo thân viên mãn. Đây là kết quả 
của các thiện nghiệp mà hành giả huân tu trong 
suốt cuộc hành trình tự độ và độ tha. 7 Pháp 
thân mà ứng thân xuất hiện; do lòng đại bi hướng 
đến giáo hóa chúng sanh nên ứng thân chú trọng 
đến tâm nguyện độ tha. Nói chung, ba thân Phật 
là sự biểu hiện trọn vẹn các phẩm tính tôn quý và 
thệ nguyện của một vị Phật. 


44. Đức Phật đã để lại cái gì sau khi Ngài nhập 
diệt? 


Đây là câu hỏi thú vị. Đức Phật đã để lại cho 
hàng Phật tử chúng ta một gia tài tâm linh to lớn, 





57 


58 





đấy là Ba ngôi báu (Tam bảo). Nếu xét về mặt tôn 
giáo, Ngài đã để lại cho chúng ta một di sản lớn 
lao: hệ thống tư tưởng, triết lý, kinh điển, giới luật, 
bao gôm cả xá lợi... Nhưng cái đi sản vĩ đại nhất 
và đáng lưu ý nhất vẫn là “sức mạnh vô hình của 
sự giác ngộ tối thượng” Nếu không có sức mạnh 
tâm linh vĩ đại này tiểm ẩn trong những di sản 
hiện hữu của Phật, thì mọi thứ còn lại chỉ là một 
cái xác tôn giáo khô cứng. Chính ánh sáng vô 
thượng Bồ-đề đã nuôi dưỡng sinh mệnh của Phật 
giáo. Đấy là một di sản sống động mà Đức Phật đã 
lưu lại nhân gian từ hơn 25 thế kỷ cho đến ngày 
nay. Điều này có nghĩa là ứng thân của Phật tuy 
đã nhập diệt, nhưng pháp thân vô tướng của Ngài 
vẫn đang hiện hữu với chúng ta. Và cũng nên nhớ 
rằng, tất cả chúng ta đều có hạt giống Phật và hạt 
giống của cả ba thân Phật ngay trong con người 
tục lụy của mình. 


45. Ba thân Phật có liên hệ gì đến đời sống của 
con người? 


Cũng như giáo thuyết về Phật tính (xem 
thêm ở câu hỏi 34), giáo thuyết về ba thân Phật có ý 
nghĩa vô cùng quan trọng trong việc chuyển hóa 
đời sống từ khổ đau đến hạnh phúc, từ vô minh 
đến giác ngộ. Giáo thuyết này cũng cho chúng ta 
thấy rõ mối liên hệ giữa hai đời sống của chân lý 
công ước (tương đối) và chân lý cứu cánh (tuyệt 
đối). Rõ ràng, bạn không thể từ bỏ sự hiện hữu 


của con người tục lụy này để bay đến thế giới cứu 
cánh Niết-bàn xa xôi. Trái lại, hạt giống Niết-bàn 
tịnh lạc được nuôi dưỡng ngay trong cơ thể vô 
thường và cấu uế này; cũng như hoa sen mọc lên 
từ bùn và tỏa ngát hương. Hạnh phúc hay khổ 
đau đều được sinh khởi từ một bản tâm của bạn. 
Ở đây, như chúng ta thấy, Báo thân viên mãn và 
trang nghiêm của Phật không phải được tô điểm 
bởi những chất liệu siêu nhiên chế tạo từ một thế 
giới vô hình nào đó; mà trái lại, thân tướng tốt đẹp 
đó được tác thành tử tâm đại bì và các việc làm 
lành cụ thể. Cũng vậy, con đường dẫn đến Pháp 
thân Phật suy cho cùng không øì khác hơn là sự 
trau đổi trí tuệ, một đức tính vốn có mặt ở mọi 
người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, màu 
da, hay chủng tộc. Và sau cùng, danh từ Ứng thân 
Phật hay hóa thân Phật nghe có vẻ siêu nhiên, phi 
thường, nhưng lại là con người rất người của Đức 
Phật, một con người cụ thể bằng xương, bằng 
thịt, sinh ra, lớn lên, rồi già, rồi chết... như tất cả 
mọi người. Do vậy, giáo thuyết về ba thân Phật là 
một niềm khích lệ lớn lao đầy tính người và tình 
người mà Đức Phật đã ban tặng cho chúng ta. Bạn 
sẽ thật sự cảm thấy gần gũi với Đức Phật khi nhận 
ra rằng bạn đang có chút ít hạnh phúc do giảm 
thiểu lòng chấp ngã, vị kỷ của mình và do khơi 
dậy chút tình thương đối với tha nhân, dù chỉ một 
người hay hai người. 
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46. Phật giáo quan niệm như thế nào về khổ đau? 


Khổ đau là một thực tế trong đời sống 
của con người. Đức Phật dùng từ dukkha (skt. 
duhkha) để chỉ đến các cảm thọ khổ, bất an, bất 
như ý của thân-tâm bao gồm sầu (đau buồn), bị 
(bi ai), khổ (đau đớn, khó chịu), ưu (đau nhứt 
trong tâm), não (ngao ngán, quá mức chịu đựng). 
Đức Phật, trong kinh Tương Ưng, nói đến thực 
tế của khổ đau như sau: “Đây là Thánh đế về khổ, 
này các Iỳ-kheo. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là 
khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán 
gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được 
là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ”'°. Bên cạnh 
đó, Đức Phật cũng nói đến ba loại khổ: khổ-khổ 
(khổ đau hiển nhiên trước mặt như khổ vì bệnh 
tật, khổ vì đau đớn), hoại khổ (khổ đau do sự thay 
đổi, biến chuyển, hoại diệt), và hành khổ (khổ đau 
sinh khởi từ những tạo tác, hành nghiệp)'”. Khi 
đề cập đến các tính chất khổ đau, Đức Phật đồng 
thời giảng dạy về nguyên nhân của khổ đau. Đấy 
chính là vô minh, tham ái, và chấp thủ (xem câu 
hỏi 11-15). Đức Phật nhấn mạnh “năm thủ uẩn là 
khổ”; điều này được minh họa qua lời dạy sau đây: 
“Năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người; 
mang lấy gánh nặng lên, chính là khổ ở đời. Còn đặt 
gánh nặng xuống, tức là lạc, không khổ. Đặt gánh 


16. Năm thủ uẩn (upadana skandhas): sự vướng mắc hay chấp thủ năm uẩn. 


17. SN (Samyutta Nikaya) 56.11 và SN. 35 


nặng xuống xong, không mang thêm gánh khác. 
Nếu nhổ khát ái lên, tận cùng đến gốc rễ, không còn 
đói và khát, được giải thoát tịnh lạc! ”"°. Từ một vài 
chi tiết trên, chúng ta có thể thấy rằng khổ đau 
trong quan điểm của đạo Phật chính là sự bám 
víu vào năm uẩn (chấp thủ năm uẩn hay “mang 
lấy gánh nặng lên”). Vì trong sự bám víu đó luôn 
có mặt vô minh, và tham ái (xem thêm ở câu hổi 
04 đ 11). Trên thực tế, cái mà chúng ta mải miết 
bám lấy, khi thức cũng như khi mộng, chính là ý 
niệm về các thủ uẩn, “cái tôi; “cái của tôi”; và “cái 
tự ngã của tôi. Do vậy, đối với con người, sai lầm 
(vô minh) lớn nhất dẫn đến khát ái và đau khổ 
chính là sự chấp thủ năm uẩn hay còn gọi là năm 
thủ uẩn. 


47. Xin hãy chứng minh tại sao các thủ uẩn là 
nhân duyên gây ra đau khổ? 


Nếu trầm tư sâu sắc về những nhân duyên 
dẫn đến khổ đau, bạn sẽ thấy rằng tất cả những 
ưu tư, khổ não trong đời sống của con người đều 
được phát sinh từ tự ngã, hay nói khác đi là từ các 
thủ uẩn (cái tôi, cái của tôi, và cái tự ngã của tôi). 
Chính vì sợ hãi nỗi rỗng không [của một linh hồn 
bất tử] mà chúng ta luôn cố ôm chặt lấy bất kỳ 
cái gì biểu hiện trong đời sống của mình như thể 
là con người thật của chính mình. Sự bám chặt 


18. SN.22.22 
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này được đức Phật mô tả bằng năm thủ uẩn: thân 
thể của tôi (sắc), cảm thọ của tôi (thọ), tri giác 
của tôi (tưởng), tư duy, và ý chí của tôi (hành), sự 
hiểu biết hay nhận thức của tôi (thức). Do chấp 
thủ năm uẩn một cách cuồng nhiệt nên chúng ta 
tự đống hóa mình với những cái thực thụ không 
phải là mình. Ví dụ, khi nghe ai đó nói những điều 
không hay về mình, tự nhiên một cảm giác (feel- 
ing) khó chịu hay bực tức liền phát sinh trong tâm. 
Nếu bạn tự đồng hóa mình với cái cảm giác khó 
chịu đó, bạn sẽ rất khổ sở. Nhưng nếu bạn tỉnh 
thức để nhận ra rằng đó chỉ là một loại cảm xúc, 
mà không phải là con người thật sự của bạn, thì 
sự bực tức hay khó chịu sẽ không sinh khởi. Nếu 
nó sinh khởi, thì sẽ mau chóng lắng dịu và không 
có cơ hội phát triển thêm. Do vậy, nếu có thể tách 
mình ra khỏi những ý niệm về thủ uẩn (như tôi 
buổn, tôi bực, tôi khó chịu, tôi giận, tôi hờn...) thì 
bạn sẽ đạt đến cõi an bình, hạnh phúc tức thì; vì 
bạn đã “đặt mọi gánh nặng xuống”. Con đường tu 
tập và phát triển hạnh phúc, vì vậy, là con đường 
viễn ly mọi ý niệm bám víu vào tự ngã, hay nói 
khác đi là viễn ly các thủ uẩn. 


48. Nếu xa rời mọi ý niệm về tự ngã và các thủ 
uẩn, người Phật tử sẽ xây dựng cuộc sống hạnh 
phúc nhân gian trên nền tẳng nào? 


Đây là câu hỏi thú vị. Đối diện với khổ đau, 
vấn đề được đặt ra ở đây, như đã đề cập, là các 


thủ uẩn chứ không phải là các uẩn. Vì các uẩn chỉ 
là nhân duyên sinh diệt mang tính cách lâm thời, 
trong khi khổ đau kéo dài từ đời này qua đời khác 
là do các thủ uẩn, hay nói khác đi là do sự bám víu 
vào tự ngã. Cũng vậy, trên thực tế, chúng ta mong 
muốn được sống hạnh phúc chứ không phải là tìm 
kiếm một nơi an toàn để cất giấu hạnh phúc. Nỗi 
ưu tư về một “nền tảng” cho hạnh phúc mà bạn 
đặt ra dường như vẫn tiểm ẩn đâu đó sự vương 
vấn của các thủ uẩn. Đức Phật, trong kinh tạng, 
có nói về tám nhân duyên ám ảnh trần thế, đó 
là được-mất, vui-buồn, hơn-thua, danh vọng và 
không danh vọng. Tám nhân duyên này là những 
biểu hiện trực tiếp của tự ngã. Thực tế cho thấy 
rằng, cuộc sống của chúng ta luôn bị những nhân 
duyên này chi phối. Chúng thường xuyên âm thầm 
chế tác những nỗi sợ hãi và hy vọng ảo hóa trong 
tâm thức con người. Vì vậy, nếu xây dựng hạnh 
phúc của mình trên nền tảng của các nhân duyên 
này thì bạn sẽ mải miết khổ đau. Hãy lấy cặp nhân 
duyên được-mất làm thí dụ. Trong cuộc sống vô 
thường, bạn không thể được hoài mà không mất. 
Sống trong được thì bạn không thể không sợ mất; 
vì được và mất luôn luôn đối lập nhau, như khổ 
đau và hạnh phúc. Vả lại, trên thực tế, bạn không 
thể làm chủ cái được một cách trọn vẹn; và cũng 
không có một phương tiện nào có thể bảo đảm 
rằng bạn sẽ ôm giữ cái được lâu dài. Rõ ràng vì 
không có cái gì chắc chắn và bảo toàn tuyệt đối 
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nên hễ có được là có mất. Rốt cuộc, bạn không thể 
tự ý sống thêm một trăm năm nữa để ôm giữ cái 
mà bạn nghĩ là mình đang được! Cứ như thế, bao 
lâu ý niệm về tự ngã và các thủ uẩn còn hiện diện 
thì bấy lâu các phạm trù đối lập giữa được-mất, 
vui-buồn, hơn-thua, danh vọng và không danh 
vọng vẫn chia rẽ tâm thức của bạn thành từng 
mảnh vụn. Các nhân duyên sẽ vẫn thay nhau ám 
ảnh cuộc sống của bạn. Bạn chỉ có thể giải thoát 
khỏi những nhân duyên này khi nào ý niệm về tự 
ngã và các thủ uẩn không còn ngự trị trong tâm hôn 
của bạn nữa. Dĩ nhiên, sẽ không ai điên rổ tới mức 
cướp đi thân xác của bạn khi bạn không còn là kẻ 
nô lệ cho ý thức tự ngã và các thủ uẩn của chính 
mình! Vấn đề được đặt ra ở đây là, bạn không cần 
thiết phải chờ cho đến khi mất rồi mới biết rằng 
được cũng chẳng phải là bền chắc! Đấy là lý do tại 
sao người Phật tử cần phải tư duy, quán chiếu về 
khổ, vô thường, vô ngã để thấy được thật tướng 
của các pháp. Thấy được thật tướng là thấy được 
chân lý. Và, thấy được chân lý thì cánh cửa giải 
thoát chân thật (chân hạnh phúc) sẽ mở ra ngay 
trước mắt. Nhận diện được chân lý này, thay vì nỗ 
lực tìm kiếm một nơi an toàn để cất giấu các thủ 
uẩn, chúng ta có thể sống an bình, hạnh phúc ngay 
bây giờ và ở đây với một tâm hồn tỉnh thức và tự 
tại. Ở đâu cũng vậy, thế gian hay ngoài thế gian, 
trong cái nhìn của Phật giáo, nền tảng để xây dựng 
cuộc sống “hạnh phúc chân thật” của người Phật 


tử không gì khác hơn là Chánh tri kiến và các công 
đức vô lậu (xem thêm ở câu hỏi 29). 


49. Tại sao bám víu vào tự ngã và các thủ uẩn lại 
làm cho tâm phân tán, dường như vấn để ngược 
lại thì đúng hơn, vì đó là nơi hội tụ và nâng đỡ 
tinh thần? 


Phải chăng bạn cho rằng bám vào tự ngã hay 
các thủ uẩn thì cuộc sống của mình sẽ có điểm tựa; 
và vì vậy, nó sẽ đỡ bấp bênh và vững chắc hơn? Và 
rằng bám vào tự ngã và các thủ uẩn sẽ cho bạn cái 
cảm giác yên tâm hơn vì có cái gì đó để bám vào; 
còn sống với vô ngã cũng như bám vào hư không 
vô bờ bến? Đây là câu hỏi mang tính cách duy lý, 
phát sinh từ lý luận suông chứ không có nền tảng 
thực tế nào hết! Thật vậy, bám vào tự ngã và các 
thủ uẩn là bám vào một cái bóng ma trong đêm 
tối. Bạn sẽ không bao giờ biết nó đích thực là cái gì 
cho dù bạn được gia hạn sống thêm một trăm năm 
hay một ngàn năm nữa. Trong khi đó, sống vô gã 
chính là sống với thực tại, một thực tại hiện tiền 
vượt lên trên mọi ý niệm về thời gian và không 
gian. Và chỉ khi nào thật sự tỉnh thức, bạn mới có 
thể sống-an trú trong thế giới của thực tại vô ngã. 
đây, lý luận hay tư duy dù có sắc bén đến mức nào 
đi nữa cũng vô ích mà thôi. Vì chúng không hề có 
chỗ đứng trong cảnh giới của thực tại. Cũng như 
khi bạn bị đau mắt bỗng thấy có những hoa ảo 
trong hư không; và khi mắt hết đau, thì những hoa 
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ảo kia cũng tự biến mất. Những hoa ảo đó chỉ có 
mặt đối với những con mắt bệnh thôi! Với những 
con mắt lành mạnh, trong sáng, chúng không hề 
có. Do đó, càng nỗ lực bám víu vào tự ngã và các 
thủ uẩn chừng nào thì càng chới với và hụt hãng 
chừng đó; cũng như bám víu vào các hoa ảo, vậy 
thôi! 


50. Tự ngã làm cho tâm phân tán và rối loạn như 
thế nào? 


Nếu bạn tìm hiểu các triệu chứng của sự 
căng thẳng (sfress) trong đời sống con người, cả 
vật lý lẫn tâm lý, bạn sẽ dễ dàng thấy rõ những 
nhân duyên tác thành của căn bệnh này. Như đã 
trình bày (xem thêm ở câu hỏi 48), Vì tìn vào và cố bám 
víu lấy cái bóng ma tự ngã nên bạn không ngớt lo 
toan, tìm cách bảo vệ nó, cũng như bị đông hóa với 
nó qua những biểu hiện của thế giới cảm xúc (như 
tôi buồn, tôi giận...). Đấy là những nhân duyên 
làm cho bạn rơi vào tình trạng căng thẳng và rối 
loạn, nhất là khi bạn hoàn toàn đánh mất sự tỉnh 
thức và tự chủ của chính mình. Các biểu hiện của 
sự căng thẳng và rối loạn nội tâm được chia thành 
nhiều loại. Ví dụ, các triệu chứng về vật lý: đau 
đầu, đau cơ bắp, đổ mồ hôi, chóng mặt, khó thở, 
khô miệng, khô môi, ... Các triệu chứng về cảm 
xúc: khó chịu, buồn bực, chán nản, lãnh đạm, thờ 
ơ, mất tự tin vào bản thân... Các triệu chứng về 
hành vi: cau có, hay giận hờn, ăn ngủ thất thường, 


hấp tấp, vụng về, hay quên, mất tập trung, nghiện 
ngập... Đấy là sự phân tán và rối loạn của tâm bất 
an. Và những hạt giống (động lực) sâu thẳm bên 
trong của tâm bất an và các biểu hiện rối loạn này 
không gì khác hơn là tám nhân duyên ám ảnh trần 
thế: được-mất, vui-buồn, hơn-thua, danh vọng và 
không danh vọng (xem thêm ở câu hỏi 48). 


51. Làm thế nào để tâm được bình an giữa những 
phân tán và rối loạn? 


Có nhiều cách để làm cho tâm được an lành 
tùy vào hiểu biết và lối nhận thức của bạn cũng 
như tùy thuộc vào môi trường và hoàn cảnh riêng 
biệt. Thế nhưng, ở mức độ phổ thông, để cho tâm 
được an, bạn cần phải an frú tâm vào một công 
việc hữu ích, có ý nghĩa cho cuộc sống hiện tại, hay 
ít nhất phải là một hành động không tổn hại cho 
tự thân và tha nhân. Bạn cần nung nấu một ý chí, 
nhất quyết dốc toàn tâm toàn ý của mình vào 
những công việc cần thiết cho đời sống hiện tại 
mà thôi. Tuyệt đối không để tâm đi lang thang một 
cách vô định, như hết nghĩ cái này rồi nghĩ đến 
cái khác. Những công việc hữu ích và có ý nghĩa 
trong cuộc sống hiện tại, bao gồm cả những việc 
làm thiết thực hằng ngày như quét nhà, đổ rác, 
giặt giũ, dọn dẹp bếp núc, làm sạch môi trường 
chung quanh... Nên nhớ rằng, bạn phải làm 
những công việc đó với tất cả sự chú tâm, tử tế 
và cẩn trọng, tức là làm với đây đủ Chánh niệm. 
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Hãy lau cái sàn nhà như thể bạn đang lau khuôn 
mặt của chính mình. Đấy chính là cách thức để 
an trú tâm. Bạn không nên coi thường những việc 
làm nhỏ nhặt, hay cho rằng chúng không liên quan 
đến cuộc sống hạnh phúc của bạn; hay chỉ cần 
làm qua loa rồi tiếp tục ngồi suy nghĩ chuyện viễn 
vông, không đâu vào đâu! Thực ra, những cảm giác 
an lạc và hạnh phúc thường trổi dậy trong những 
công việc như thế này. Bên cạnh đó, bạn cũng nên 
tạo cho mình một vài sở thích hữu ích như đọc 
sách, thăm hỏi bạn bè, người thân; và xa hơn là 
làm các việc thiện như giúp đỡ những người chung 
quanh mình... Cố gắng duy trì Chánh niệm trong 
từng công việc hằng ngày, không phân biệt việc lớn 
hay nhỏ, là cách thức an trú tâm và làm cho tâm 
được an lành. Bạn có thể nâng cao mức độ an trú 
tâm bằng cách thiền định, niệm Phật, hay các pháp 
môn tu tập khác. 


52. Làm thế nào để nội tâm không dao động? 


Bạn muốn nói đến sự an tâm ở mức độ sâu 
sắc hơn? Đức Phật dạy rằng tâm thức dao động là 
tâm thức “chưa được thiết lập trên các niệm xứ”. 
Chính vì chưa được thiết lập hay an trú một cách 
kiên cố nên tâm thường xuyên rơi vào trạng thái 
hoang vu, lang thang trong vô định. Bốn niệm xứ 
là thân, thọ, tâm, và pháp. Thân là cơ thể vật lý, 
thọ là các loại cảm thọ, tâm bao gồm tâm vương 
và tâm sở (xem thêm ở câu hỏi 20 ở 21), pháp bao gồm 


tâm pháp và sắc pháp (xem câu hỏi 20). Thực tập 
thiết lập tâm trên các niệm xứ (cũng còn gọi là 
phương pháp quán niệm) có nghĩa là tâm của bạn 
luôn ở trong trạng thái Chánh niệm, tỉnh giác, nội 
tỉnh, nhất tâm và an trú. Bạn biết rõ những gì sinh 
khởi và đoạn điệt trong từng khoảnh khắc hiện tiền 
của dòng tâm thức (đương niệm hiện tiền). Do 
vậy, sống quán niệm có nghĩa là bạn sống tỉnh 
thức trong từng giây phút của hiện tại. Trong kinh 
Quán Niệm Hơi Thở (Anäapänasati suffa), Đức 
Phật dạy rõ cách thức thiết lập tâm trên các niệm 
xứ qua l6 hơi thở. Bạn nên tham cứu kinh này để 
biết thêm chỉ tiết”. 


53. Làm sao để có thể trú tâm một cách vững 
chãi trên các niệm xứ? 


Để có thể an trú tâm trên các niệm xứ một 
cách vững chãi, trên thực tế bạn cần phải phát huy 
năng lực tinh tấn. Tinh tấn là gốc rễ của mọi sự 
tu tập. Nếu không có sự tinh tấn thì không thể tập 
trung theo dõi tâm ý được và cũng không thể đi sâu 
hơn vào các trạng thái an trú tâm hay còn gọi là định 
tâm. Tuy nhiên, nếu tinh tấn quá mức bình thường 
bạn sẽ trở nên căng thẳng, khó chịu, và có thể bỏ 
cuộc nửa chừng. Đặc biệt trong lĩnh vực thiển định, 
mặc dù luôn lấy tinh tấn làm gốc, nhưng đồng thời 
bạn phải phát triển đây đủ và quân bình hoạt động 


19. Xem thêm ở câu hỏi 51, 52, 53 trong cuốn “Cẩm Nang Của Người Phật 
Tử? tập L, cùng tác giả. 
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của Năm căn (spirifual ƒaculties), bao gồm niềm tin 
(tín), chuyên cần nỗ lực (tấn), Chánh niệm (niệm), 
nhất tâm (định), và tuệ giác (tuệ). 


54. Người Phật tử nên xây dựng niềm tin như 
thế nào? 


Niềm tin của người Phật tử được xây dựng 
qua nhiều cấp độ khác nhau. Bước đầu, niềm tin 
được xây dựng trên căn bản của lòng thành tín đối 
với Đức Phật, giáo pháp của Ngài và đoàn thể Tăng 
già, gọi chung là ba ngôi Tam Bảo. Ở bước này, 
thiện duyên (nhân duyên và phước báo) của bạn 
được xem như là yếu tố chính giúp cho bạn gặp 
được Phật pháp và phát tâm quy kính Tam bảo. 
Bước tiếp theo, bạn cần phải học tập và hành trì 
giáo pháp (Dharma) để tiếp tục xây dựng niềm tin 
chân chính (Chánh tín) và hiểu biết chân chính 
(Chánh kiến). Là người phàm phu, hiểu biết của 
chúng ta rất giới hạn nên niềm tin dễ bị lay chuyển 
nếu không kiên trì tu tập (học và hành). Do vậy, 
sự hiểu biết càng sâu sắc thì niềm tin càng kiên cố. 
Bạn nên nhớ rằng, niềm tin của người Phật tử là 
do trí tuệ tạo thành và cũng do trí tuệ nuôi dưỡng. 
Trong niềm tin luôn có đầy đủ Chánh kiến và 
Chánh tư duy). Bên cạnh đó, bạn cần huân tu các 
thiện nghiệp, tu phước, để tạo thêm nhiều thiện 
duyên cho bản thân mình. Điều tối quan trọng là 
bạn cần phải xây dựng niềm tin vào khả năng giải 
thoát-giác ngộ của chính mình. Đấy chính là niềm 


tin vào khả năng tự độ. Nếu đánh mất niềm tin 
này thì nền tảng tu tập của bạn sẽ bị tổn giảm. 
Nên lưu ý rằng, xây dựng niểm tin vào khả năng tự 
độ trên cở sở tu tập các thiện nghiệp là con đường 
thực tiễn, có thể xua tan mọi nỗi mặc cảm tội lỗi 
và là niềm khích lệ lớn lao cho chúng ta. Do vậy, 
tin vào khả năng tự độ không có nghĩa là tự bắt 
buộc mình phải giải thoát-giác ngộ ngay trong 
nay mai! Suy nghĩ như thế đôi khi sẽ làm cho bạn 
thêm căng thẳng, và có thể bỏ cuộc nửa chừng. 


55. Nên phát triển tinh tấn như thế nào? 


Sức mạnh của niềm tin (tín) được trí tuệ 
(tuệ) nuôi dưỡng. Sức mạnh của tinh tấn (tấn) 
được niềm tin nuôi dưỡng. Thật vậy, niềm tin là 
cội nguồn cung cấp sức mạnh cho các nỗ lực tinh 
thần. Nếu mất niềm tin, thì nghị lực và ý chí sẽ bị 
sụp đổ ngay tức khắc. Do vậy, để duy trì yếu tố tinh 
tấn trong suốt hành trình tu tập, bạn cần phải củng 
cố niễm tin bằng tuệ giác, tức là bằng cách thường 
xuyên học Pháp và hành Pháp. Ví dụ quán niệm về 
Bốn thánh đế và các chân lý được triển khai từ Bốn 
thánh đế như nhân quả, nghiệp báo, vô thường, 
vô ngã... Nói một cách cụ thể, bạn tu tập tỉnh tấn 
thông qua tỉnh thân của Bốn chánh cẩn: a. việc ác 
đã làm nay thôi không làm nữa; b. việc xấu ác chưa 
phát sinh, không cho chúng phát sinh; c. việc lành 
đã làm, cố gắng phát triển thêm; d. việc lành chưa 
phát sinh, nỗ lực làm cho phát sinh. 
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56. Thế nào là tu tập Chánh niệm? 


Có nhiều pháp môn, nhiều yếu tố hỗ trợ cho 
hành giả đạt đến giác ngộ giải thoát, gọi chung là 
37 yếu tố trợ đạo hay Bồ-đểề phần”. Ở đây, Chánh 
niệm là một yếu tố quan trọng, có mặt trong tất 
cả các chi của 37 trợ đạo phần. Con đường tu tập 
Chánh niệm được bắt đầu từ học Pháp, nghe Pháp 
(văn), đến tư duy hay quán niệm về Pháp (tư), 
và sau cùng là hành trì (tu). Do vậy, văn, tư, tu 
là ba yếu tố căn bản cho sự tu tập và không thể 
vắng mặt chánh niệm trong suốt tiến trình văn, tư 
và tu. Vì chánh niệm chính là năng lực tỉnh thúc, 
năng lực ghi nhớ và chú tâm vào đối tượng hiện 
tiền. Nếu không có Chánh niệm thì văn, tư, tu 
không thể thành tựu. Ví dụ, nếu không có đầy đủ 
Chánh niệm, thì chúng ta mặc dù có nghe, có thấy 
nhưng không thể lĩnh hội được vấn đề một cách 
toàn diện. Cũng như khi ăn mà tâm thức cứ nghĩ 
ngợi lung tung khiến cho người ăn không còn khả 
năng để thật sự “có mặt” trong bàn ăn nữa, tức là 
không còn biết đến hương vị của thức ăn! Điều 
này được gọi là “mất chánh niệm” (thất niệm) khi 
ăn. Vì vậy, để tu tập và phát triển Chánh niệm, bạn 
nên cố gắng tập trung tâm ý vào từng công việc mà 
bạn ấang làm. Chỉ tập trung vào mỗi việc một lúc; 
không làm việc này mà nghĩ đến việc khác. Ví dụ: 
khi rửa tay, bạn dồn hết tâm ý cho từng cảm giác 


20. Xem nội dung 37 Bồ-để phần trong Cẩm Nang Của Người Phật Tử, Tập I. 


và cử động nhỏ nhoi như xoa chạm hai bàn tay với 
nhau, đưa tay tiếp xúc với dòng nước, và ghi nhận 
cả mùi hương của xà phòng. Đặt hết sự chú tâm 
vào việc rửa tay với thái độ tử tế, nhẹ nhàng, hoan 
hỷ, tỉnh thức và cẩn trọng, đấy là tu tập Chánh 
niệm. Khi làm tất cả công việc hằng ngày với một 
sự chú tâm và một thái độ như thế, bạn sẽ thưởng 
thức được hương vị của hiện pháp lạc trú (an trú 
trong hiện tại). Đồng thời, bạn cũng sẽ có cơ hội 
để nhận thức thực tại một cách sâu sắc. 


57. Xin nói thêm về vai trò của Chánh niệm 
trong đời sống và trong tu tập? 


Khi bạn thật sự để tâm vào công việc nào 
đó, thì bạn và công việc mà bạn đang làm sẽ hòa 
quyện vào nhau. Điều này là yếu tố dẫn đến sự 
nhất tâm và thành tựu. Bạn sẽ không cảm thấy 
mệt mỏi hay chán ghét cái việc mà bạn đang làm. 
Thay vào đó, càng để tâm đến công việc chừng nào 
thì bạn càng có thêm những thích thú trong công 
việc. Điều này giúp tạo nên những năng lượng 
tươi mát trong tâm hồn khi bạn làm việc. Thực 
tập như thế lâu ngày, bạn sẽ tự nhiên xem công 
việc mình làm như là phương tiện để sống an lạc 
chứ không phải là kế sinh nhai! Ở đây, cùng một 
công việc, nhưng chính niệm lực của bạn chuyển 
hóa cái nhìn và thái độ tâm lý của bạn từ một thực 
tại này - kế sinh nhai - sang một thực tại khác - 
phương tiện an trú. Tương tự như thế, trong cuộc 
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sống tu tập, nếu thiếu vắng Chánh niệm thì mọi cố 
gắng của bạn sẽ trở nên sáo rỗng. Đức Phật trong 
kinh Di Giáo dạy rằng: “Mất Chánh miệm là mất 
công đức”. Do vậy, mọi công đức tu trì của bạn nói 
cho cùng tất cả đều được xây dựng trên nền tảng 
của Chánh niệm. Vì Chánh niệm là tỉnh thức và 
chỉ có ánh sáng của tỉnh thức mới có thể phá tan 
mọi phiển não u ám của nghiệp chướng sâu dày. 
Và cũng chỉ có ánh sáng của Chánh niệm hay ánh 
sánh của tỉnh thức mới có khả năng dìu dắt chúng 
ta đi đến an lạc, giải thoát. Ở đây không phân biệt 
pháp môn hay tông phái, chỉ có cách ứng dụng 
Chánh niệm khác nhau mà thôi. 


58. Có thể cho một mô tả đơn giản nhất về cách 
thức duy trì Chánh niệm? 


Trong đời sống tu tập, kỹ thuật phổ biến nhất 
để duy trì Chánh niệm, bất kỳ lúc nào và ở đâu, là 
theo dõi hơi thở. Theo Thanh Tịnh Đạo Luận: “Hơi 
thở là một cái cọc, niệm là sợi dây vô hình để buộc 
cái tâm lại với thân” Do đó, theo dõi hơi thở ra vào 
một cách liên tục sẽ giúp cho tâm được an trú và 
niệm được vững chãi. Từ đây bạn có thể đi sâu vào 
định và phát triển tuệ giác. Đây là phương pháp 
quán niệm hơi thở mà Đức Phật đã dạy”. Bạn có 
thể thực tập theo dõi hơi thở trong các tư thế đi, 
đứng, nằm, ngồi, bất kỳ lúc nào và ở đâu. 

21. Xem Kinh Quán Niệm Hơi Thở (Anapanasati sutta), Trung Bộ Kinh.118; 
hay trong Tạp A Hàm. 803. 


59. Làm thế nào để giữ Chánh niệm trong khi 
bệnh tật? 


Một trong những quan niệm hiện đại về sức 
khỏe rất đáng lưu ý đó là “sức khỏe không đơn 
thuần chỉ là vắng bóng bệnh tật mà còn là khả 
năng trải nghiệm, học hỏi, và phát triển từ bệnh 
tật. Vì vậy, thay vì chỉ biết chấp nhận khổ đau vì 
bệnh tật, chúng ta có thể nhẫn nại thực tập Chánh 
niệm ngay trong khi bệnh tật. Tức là cố gắng duy 
trì tỉnh thức trước những biến hoại của thân thể, 
“dầu thân bệnh nhưng giữ tâm không bệnh” Nếu 
có Chánh niệm, bạn sẽ thấy rằng bệnh tật cũng có 
thể là một cơ hội giúp bạn nhận rõ hơn về cuộc 
sống vô thường; giúp bạn giảm thiểu các thói 
quen chấp ngã hay tánh khí kiêu mạn; giúp bạn 
thấy rõ hơn về giá trị của tâm đại bị; giúp bạn thấy 
rõ những giá trị chân thật của cuộc sống; và trên 
hết, nó có thể giúp bạn cơ hội tu tập ở một mức độ 
tha thiết hơn. Trên thực tế, những bệnh nhân có 
tâm hồn vững chãi đã “không cố gắng để không 
chết mà họ đã cố gắng sống cho đến chết” Và rằng, 
trong những nỗ lực như thế, “dù họ đã không thể 
chữa lành căn bệnh của họ, nhưng họ đã chữa 
lành đời sống của họ””?. Do vậy, thói quen thực 
hành Chánh niệm không những giúp bạn an vui 
lúc bình thường mà chính nó sẽ cho bạn có sức 
mạnh lúc đau yêu. Nếu mỗi ngày bạn thực hành 


22. Xem Dr. Bernie S. Siegel trong “Peace, Love & Healing” ,1989. 
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Chánh niệm, thì trong lúc bệnh tật bạn cũng có thể 
thực hành Chánh niệm. 


60. Trong lúc bệnh, làm thế nào để có đủ quyết 
tâm thực tập Chánh niệm? 


Thực tập Chánh niệm không phải là điều quá 
khó khăn đối với con người. Nhưng nó luôn luôn 
đòi hỏi một sự quyết tâm và phải thực tập thường 
xuyên. Nếu không bạn sẽ thực tập một vài lần rồi 
bỏ quên. Để có một sự quyết tâm, nhất là trong lúc 
bệnh tật, bạn nên phát khởi một ước nguyện rằng 
“Xin cho tôi được thanh thản, an lạc khi sống cũng 
như khi chết bằng hơi thở Chánh niệm của chính 
mình”. Mỗi ngày đều phải lặp lại ước nguyện này và 
cố gắng để hết tâm ý vào công việc của mình (xem 
thêm ở câu hỏi 57). Khi nào rảnh thì lại chú tâm theo 
dõi hơi thở. Chỉ cẩn tập một thời gian, bạn sẽ có 
được thói quen an trú Chánh niệm, thay vì cứ nghĩ 
tưởng vấn vơ. Khi đã huân tập được thói quen “giữ 
Chánh niệm; thì dù ở trong hoàn cảnh nào, bạn 
vẫn an trú trong Chánh niệm một cách dễ dàng. 


61. Thế nào là định lực? 


Định, trong một ý nghĩa đơn giản nhất, là 
sự nhất tâm. Tuy nhiên, mục đích của sự nhất tâm 
để làm gì đó mới là vấn để. Khi con mèo chú tâm 
bắt chuột thì đó cũng là định nhưng không phải 
là Chánh định. Do vậy, cần phân biệt thế nào là 


Chánh định. Chánh định là định không có tham, 
sân, sỉ, hay định đưa đến an lạc, giải thoát và giác 
ngộ. Vì vậy, trong Chánh định lúc nào cũng có mặt 
Chánh niệm. Nói khác đi, định là do niệm bồi đắp. 
Không có Chánh niệm thì sẽ không có Chánh định. 
Do vậy, Chánh niệm và Chánh định luôn đi đôi với 
nhau. Tuy nhiên, yếu tố hun đúc và làm cho định 
được kiên cố, cũng như tạo nên sức mạnh của định 
(định lực) chính là tinh tấn. Trong Bát chánh đạo, 
Chánh tinh tấn, Chánh niệm, và Chánh định là ba 
chi phần được xếp vào một nhóm thuộc về định 
học. Tuy nhiên, bản chất của định (samađlh¡) trên 
căn bản (tầng thiền thứ nhất) phải có đây đủ năm 
thiền chi (năm tâm sở): tầm (iakka), tứ (vicara), 
hỷ (pi), lạc (sukha), và nhất tâm (ciftassekagoatä). 


62. Thế nào là tầm và tứ? 


Tầm (vitakka) và tứ (vicara) thường đi đôi với 
nhau. Có nhiều cách hiểu khác nhau về hai yếu tố 
này. Trơng lĩnh vực tử duy, tâm là những suy nghĩ 
đơn thuần; tí là những suy nghĩ sâu sắc. Theo kinh 
Cñlavedalia (Tiểu kinh phương quảng), tầm và tứ 
đi chung với nhau như là “tiếng nói nội tâm”, thuộc 
về khẩu hành (acisankhara). Vì nếu trước không 
có tiếng nói từ nội tâm thì sẽ không thể tạo thành 
lời nói phát ra từ miệng. Cách mô tả này liên hệ với 
định nghĩa về tầm tứ trong lĩnh vực tư duy. 7ronwg 
lnh vực thiên định, tâm là sự kết hợp của Chánh 
niệm và nhiệt tâm (tinh cân); tứ là sự kết hợp giữa 
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nhiệt tâm và tỉnh giác. Đây là ba phẩm chất (Chánh 
niệm, tỉnh giác, và nhiệt tâm) của thiển định và/ 
hoặc đưa đến định. Trên thực tế, kữi hành thiến, 
tâm là sự bám chặt lấy đối tượng của tâm (đề mục 
thiền); £ứ là duy trì sự liên tục hay giữ cho tâm trú 
trên đề mục thiển. Ví dụ trong phương pháp quán 
niệm hơi thở, hơi thở là để mục, là đối tượng duy 
nhất của tâm. Trong suốt thời gian hành thiền, bạn 
phải liên tục duy trì sự chú tâm trên hơi thở; nhờ sự 
liên tục bám sát đối tượng thiền (tầm và tứ) mà tâm 
trở nên an tịnh. Nói tóm lại, tùy vào các tình huống 
khác nhau mà chúng ta phân biệt tầm và tứ. 


63. Thế nào là hỷ (0í) và lạc (sukha)? 


Cũng như tầm và tứ, hỷ và lạc là hai yếu tố 
thường đi chung với nhau. Hỷ là miễm vui mừng; 
lạc là một cảm thọ hạnh phúc hay một kinh nghiệm 
hạnh phúc thật sự. Do vậy, hỷ thường đi trước lạc. 
Ví dụ khi bạn đang thiếu nước và khát nước; nghe 
nói sắp có nước uống làm cho bạn vui mừng. Niềm 
vui mừng khi nghe tin sắp có nước uống, đấy là 
hỷ. Và khi bạn thật sự uống nước trong niềm vui 
sướng, đấy là lạc. 


64. Thế nào là nhất tâm (ciffassekaggatä)? 


Nhất tâm là sự an trú tâm trên một đối tượng 
duy nhất. Nhất tâm (one-poinfed mĩnd) là tính chất 
của định. Nhất tâm giúp bạn dẹp trừ các phiền 


não trong nội tâm bằng chính sự an định của nó. 
Nghĩa là, khi tâm đã an trú vào một đối tượng, thì 
nó không còn chạy lăng xăng theo những đối tượng 
khác nữa. Nhờ vậy mà bạn có thể tịnh hóa nội tâm; 
không truyền thêm năng lượng cho những phiền 
não bằng cách cắt đứt liên hệ, không bận tâm hay 
để ý tới chúng nữa. Khi bạn hướng tâm đến một 
đối tượng, thì đối tượng đó sẽ xuất hiện cùng với 
những năng lượng tâm thức của bạn. Nhưng khi 
bạn cắt đứt dòng tư duy liên hệ với đối tượng đó, 
thì nó sẽ không còn trọng lượng và sẽ từ từ tan biến. 
Do đó, an trú tâm hay nhất tâm là cách thức loại bỏ 
những phiền não một cách trực tiếp và mau chóng. 
Thực tập phép quán hơi thở sẽ đưa đến nội tĩnh, 
nhất tâm một cách hữu hiệu. 


65. Xin nói thêm về lợi ích của sự định tâm trong 
phép quán hơi thở? 


Nói về lợi ích của sự định tâm bằng phương 
pháp quán niệm hơi thở, Đức Phật dạy rằng: “Và 
này các Tỳ-kheo, định do quán hơi thở này, khi được 
tụ tập, được làm cho sung mãn, là an tịnh và cao 
thượng, là trú xứ an lạc vô nhiễm, loại trừ và làm 
cho tịnh chỉ các bất thiện tư duy ngay khi chúng khởi 
lên” (S. V. 321). Ở đây, Đức Phật chỉ rõ ba lợi ích của 
định do thực hành quán niệm hơi thở. Thứ nhất, 
đấy là trú xứ an tịnh và cao thượng. Vì trong định 
này, các phiền não được loại trừ nên tâm trở nên 
an tịnh và cao thượng. Thứ hai, đấy là trú xứ an lạc 
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vô nhiễm. Vì bản chất của hơi thở là trung tính, 
không thiện không ác nên định sinh khởi từ hơi 
thở là trong sạch, vô nhiễm. Thứ ba, đấy là năng 
lực loại trừ và làm cho tịnh chỉ các bất thiện tư duy 
(những suy nghĩ bị ô nhiễm bởi tham, sân, si, mạn, 
nghi và ác kiến) ngay khi chúng vừa khởi lên. Đấy 
là ba phẩm tính cao thượng, là kết quả của sự tu tập 
hơi thở. Đức Phật đã khích lệ những người thực 
tập pháp môn quán niệm hơi thở rằng: “Những 
người đã đạt được Sơ thiển ở một mức độ nào đó sẽ 
được tái sinh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Phạm 
Thiên. Và ngay cả sự tu tập định cận hành cũng dẫn 
đến sự tái sinh tốt đẹp hơn trong những thiện thú 
thuộc Dục giới” (Visuddhimagga XI.123). 


66. Thế nào là cận hành định? 


Theo trình tự, con đường đi vào định bắt đầu 
từ định cận hành (upacarasamadh - giai đoạn chuẩn 
bị nhập định), đến định an chỉ (appanasamadhi), 
rồi đến Sơ thiền... Định cận hành do vậy được xem 
là giai đoạn đấu tiên của trạng thái tâm an định do 
đè nén năm triển cái (năm chướng ngại: dục, sân, 
trạo, hối, hôn trầm và nghi) mà hình thành. Nối 
tiếp theo sau định cận hành là định an chỉ. Trong 
định này, hành giả phát triển đầy đủ năm thiển chỉ, 
bao gồm: tầm, tứ, hỷ, lạc, và nhất tâm (xem thêm ở câu 
hỏi 61). Hành giả sẽ vào Sơ thiển khi năm thiền chỉ 
được sung mãn. 


67. Xin nói thêm về năm triển cái? 


Năm triển cái là năm chướng ngại trong 
quá trình hành thiển, bao gồm: Tham dục (p. 
kãmacchanda; eng. sense đesire) là lòng ham muốn 
đối với các dục (lạc thú) thông qua các giác quan. 
Sân hận (p. vyäpäda; eng. ilI will) là những phản 
ứng tâm lý nóng giận, bực tức, khó chịu. Hôn trấm 
(p. thina-rmiddha; eng. sloth and torpor) là trạng thái 
đã dượi, buồn ngủ, hôn ám, nặng nể. Trạo hối (p. 
uddhacca-kukkucca; eng. resflessness) gồm trạo cử 
là tâm phóng dật, lăng xăng, ưa thích suy nghĩ lung 
tung; và hối là hối tiếc hay hối hận. Hoài nghi (p. 
vicikicchä; eng. doub) là nghi ngờ, không hiểu rõ 
pháp hành. Đức Phật dạy: “... Sau khi đoạn tận năm 
triển cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ, thì vị ấy 
sẽ có sức mạnh, có trí tuệ, sẽ biết được lợi ích của 
mình, sẽ biết được lợi ích của người, sẽ biết được 
lợi ích của cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng 
nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng là bậc Thánh; 
sự kiện này có xảy ra””. 


68. Làm thế nào để tâm được an định? 


Để tâm được an định, việc trước tiên bạn cần 
phải có hỷ (joy) lạc (happiness). Vì hỷ lạc là nhân 
đưa đến định. Nếu tâm của bạn bất an, còn dung 
chứa nhiều thao thức, lo âu, toan tính, buồn phiền 
... thì bạn sẽ không thể nào vào định được. Do vậy, 


23. Kinh bộ Tăng Chi, Phẩm Năm Pháp. 
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để tâm được an định, dù chỉ ở mức tối thiểu, bạn 
cần phải tạo dựng cho đời sống nội tâm của chính 
mình một sự bình an. Tâm càng bình an chừng nào 
thì định càng sâu chừng đó. Ở đây, tâm thức hỷ lạc 
thật sự phải được xây dựng trên nền tảng của giới. 
Nếu bạn không tu tập giới hay làm những điều tội 
lỗi sẽ khiến cho tâm nao núng, bứt rứt và tạo nên 
những niềm hối hận khi bạn một mình đối diện với 
chính mình. Đấy là hậu quả của nghiệp bất thiện. 
Tâm hối hận (trạo hối), do đó, là một trong năm 
chướng ngại trong việc tu tập thiển định (xem thêm 
ở câu hỏi 67). Khi trình độ tâm linh phát triển, thì 
những lỗi lầm nhỏ nhặt cũng có thể tạo ra những 
chướng ngại cho hành giả. 


69. Xin nói thêm về ý nghĩa của giới? 


Giới (sila) được định nghĩa là phẩm cách hay 
nhân cách tốt đẹp của con người. Do vậy, người 
giữ giới là người có tâm hồn luôn tươi mát, thanh 
lương. Trong đời sống Phật giáo, Giới được cụ thể 
hóa thành những chuẩn rực đạo đức với những luật 
nghi nhằm hướng dẫn cách hành xử, phòng hộ và tu 
tập. Ví dụ, năm giới là cách thức mà người Phật tử 
tu tập, phòng hộ và bảo vệ phẩm chất đạo đức cũng 
như đời sống an lạc, hạnh phúc cho mình và cho 
người. Giới pháp, do đó, là nến tảng của đời sống 
fu tập. Vì có giới thì mới có định; và có định thì 
mới phát sinh trí tuệ. Giới, Định, Tuệ là con đường 
đưa đến đời sống an lạc, hạnh phúc và rốt ráo là 


giác ngộ, giải thoát. Giới được chia thành ba tụ căn 
bản, bao gồm: nhiếp luật nghi, nhiếp thiện pháp, 
và nhiêu ích hữu tình. Nhiếp luật nghi tức là người 
Phật tử phát nguyện không làm các việc ác bằng 
cách giữ gìn giới luật (năm giới). Nhiếp thiện pháp 
là nguyện làm các việc lành (Mười thiện nghiệp). 
Nhiêu ích hữu tình là nguyện làm những điểu lợi 
ích cho chúng sanh (Bốn nhiếp pháp)”'. Tu tập ba 
tụ tịnh giới này là con đường trực tiếp đưa đến giải 
thoát khổ đau và xây dựng đời sống an lạc cho đời 
này và đời sau. 


70. Giới liên hệ trực tiếp đến giải thoát như thế 
nào? 


Một định nghĩa đặc thù của giới đó là biệt 
giải thoát, tức là giới có công năng đưa đến giải thoát. 
Khi một người giữ giới có nghĩa là người đó không 
tạo tội. Vì không tạo tội nên không vướng mắc vào 
tội. Không vướng mắc nên gọi là giải thoát. Trên 
thực tế, có khi bạn giữ được đầy đủ các giới, nhưng 
cũng có khi bạn chỉ giữ được một phần. Vì thế, g7 
được phần nào thì giải thoát được phẩn đó, đấy là ý 
nghĩa biệt giải thoát. 


71. Giới liên hệ đến trí tuệ như thế nào? 


Giới luật thuộc về lãnh vực đạo đức. Mục đích 
của giới là để phòng hộ và bảo vệ con người, mà cụ 


24. Xem Cẩm Nang Của Người Phật Tử, tập I. 
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thể là để bảo vệ sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và 
ý) khỏi bị ô nhiễm khi chúng tiếp xúc với sáu trần 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp). Tuy nhiên, khi 
làm cho các căn thanh tịnh bạn đồng thời làm cho 
ý thức của các căn (giác quan) thanh tịnh. Đây là cơ 
sở để nâng cao phẩm chất của trí tuệ. Nói khác đi, 
giới thanh tịnh đưa đến tuệ thanh tịnh. Ngược lại, 
khi tâm thanh tịnh thì chính nó sẽ tạo ra một năng 
lực phòng hộ bằng ý thức, có thể giúp cho hành giả 
tránh xa các việc xấu ác. Đấy chính là năng lực bảo 
vệ bằng ý thức. Vì vậy, giới giúp cho tuệ phát sinh; 
và tuệ giúp thêm sức mạnh cho khả năng phòng hộ. 


72. Phật giáo quan niệm như thế nào về trí tuệ? 


Trí tuệ là một trong ba pháp vô lậu (giới, 
định, và tuệ). Do vậy, trí tuệ không phải là sự hiểu 
biết thông thường như góp nhặt thông tin hay trao 
truyền kiến thức. Trí tuệ luôn luôn bao hàm trong 
chính nó một công năng (tác dụng) giải thoát, vì nó 
vốn được sinh khởi từ quá trình văn, tư, và tu (xem 
thêm ở câu hỏi 56). Trong đời sống Phật giáo, frí tuệ là 
thành quả của “văn, tư, f4” nói chung, mặc dù trong 
mỗi chỉ văn, tư, tu đều có phẩm tính của trí tuệ (văn 
tuệ, tư tuệ và tu tuệ). Ví dụ, về mặt kiến thức ai cũng 
biết rằng giết người là phạm tội. Nhưng do sân hận, 
tham lam, hay si mê quá mức, không kiểm chế 
được mình nên người ta có thể phạm tội giết người. 
Điều này cho thấy kiến thức đơn thuần không đủ 
sức mạnh để bảo vệ con người khỏi những việc làm 


tội lỗi, nhất là khi tham, sân, si nổi lên và chế ngự 
tâm ý. Trái lại, với một người có trí tuệ thực thụ, thì 
hành động như thế sẽ không thể xảy ra, vì trí tuệ 
của họ đã đốt cháy cái nhân (tâm tham, sân, si) của 
hành động xấu ác. Đấy chính là tác dụng của trí tuệ. 
Vì vậy, người có trí tuệ là người luôn làm chủ được 
tâm ý của chính mình. Trí tuệ càng lớn thì tác dụng 
giải thoát càng mạnh. 


73. Phật giáo quan niệm như thế nào về vấn đề 
sinh-tử? 


Như đã trình bày trong giáo thuyết về luân 
hồi, tái sinh (samsara)”, đời sống của mỗi chúng 
sanh diễn tiến theo từng chu kỳ, được đánh dấu 
bằng hai đầu sinh và tử; cứ như thế mà trôi lăn mãi 
trong ba cõi, sáu đường (xem thêm ở câu hỏi 28). Do 
vậy, trong cái nhìn của Phật giáo, sinh và tử không 
phải là sự bắt đấu và kết thúc mmang tính cách vĩnh 
hằng, mà trái lại, đấy chỉ là sự “thay chiếc áo cũ mặc 
chiếc áo mới”. Bởi vì, sau khi chết sẽ tiếp tục tái sinh; 
sự tái sinh sẽ tiếp diễn mãi cho đến khi bạn thành 
Phật, giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Tuy vậy, 
kẻ thay áo cũ và mặc áo mới ở đây không phải là 
một “linh hồn bất tử” mà là dờng nghiệp thức không 
ngừng trôi chảy và chuyến hóa theo từng chu kỳ tái 
sinh. Sự chuyển hóa này có thê diễn ra theo cả hai 
hướng thiện và bắt thiện. Thiện là cõi tốt đẹp (trời 


25. Xem thêm ở câu hỏi 20, 21, 22, Cẩm Nang Của Người Phật Tử, tập I. 
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và người) và bất thiện là cõi khổ đau (a-tu-la, địa 
ngục, nøạ quỷ, và súc sinh). Do vậy, đối với kiếp 
người không có sự sống đầu tiên và cũng không có 
cái chết sau cùng, trừ khi bạn chứng đắc A-la-hán 
ngay trong kiếp sống này (xem thêm ở câu hỏi 03 &* 15). 


74. Một người đã tái sinh ở cõi khác có giống với 
người ở cõi này trước khi chết, tức là họ giống 
nhau hay khác nhau về mặt tâm lý và lối sống? 


Bạn muốn ví dụ rằng: một con khỉ khi tái 
sinh làm người thì nó có còn suy nghĩ và hành xử 
theo cách thức của một khỉ hay không? Hoặc, một 
con người, khi tái sinh làm một vị trời (thiên tử) thì 
vị trời ấy có còn suy nghĩ và hành xử như kiếp trước 
của vị ấy hay không? Vấn đề này có ít nhất hai khía 
cạnh. Trước hết, chúng sanh trong ba cõi, sáu đường 
có liên hệ với nhau nhưng nghiệp báo (chánh báo 
và y báo) thì khác nhau. Ví dụ, riêng trong loài súc 
sinh (động vật) đã có những sự khác nhau dường 
như là hoàn toàn cách biệt; như cá sống dưới nước 
hay chim bay trên trời... Cũng vậy, đời sống của con 
người cũng rất khác nhau ở nhiều lĩnh vực như 
tâm lý, văn hóa, ngôn ngữ, giới tính, màu da, chủng 
tộc, phước báo... Kế đến, mặc dù dòng nghiệp thức 
của một chúng sanh kéo dài từ đời này sang đời 
khác nhưng đấy không phải là một cái ngã linh hồn 
bất tử. Do đó, fuy vào nơi thọ sinh mà dòng nghiệp 
chuyến hóa. Ví dụ, từ hạt cam đến quả cam là một 
tiến trình chuyển hóa không ngừng, từ hạt, đến 


mầm, rễ, thân cây, cho đến hoa trái... Ở đây, dù có 
sự liên hệ từ hạt đến quả, nhưng biểu hiện của đời 
sống trong mỗi thời kỳ hoàn toàn khác nhau, như 
rễ cây khác thân cây, thân cây khác lá cây, lá cây 
khác trái cây... cho đến sự truyền giống từ cây này 
qua cây khác... Trong suốt tiến trình sinh trưởng 
này, bạn cũng không thể nói chính xác nó là một 
hay khác. Một ví dụ khác, như lửa mồi lấy từ cây 
đèn này châm cho cây đèn khác... đấy chính là cách 
thức của sự chuyển sinh trong vòng luân hồi. 


75. Có sự bắt đầu và kết thúc của vòng luân hồi 
hay không? 


Trên nguyên tắc, khi bạn thành Phật hay đạt 
đến sự toàn giác tức là bạn giải thoát khởi vòng sinh 
tử luân hồi. Điều đó có nghĩa là bạn đã kết thúc 
vòng luân hồi. Dĩ nhiên, về mặt luận lý, có bắt đấu 
thì mới có kết thúc. Và sự kết thúc của vòng luân 
hồi thì rõ ràng có thể hiểu được trên cả hai phương 
diện lý thuyết và thực chứng. Nhưng nếu lội ngược 
dòng thời gian và hỏi “vòng luân hồi bắt đầu từ đâu 
và từ bao giờ” thì đây quả là một câu hỏi không 
thể trả lời được trên lý thuyết. Là con người bình 
thường, chúng ta thậm chí không làm sao nhớ 
được những gì đã xảy ra khi mới chào đời hà huống 
là kiếp trước! Tuy nhiên, với sự chứng đắc giác ngộ 
tối thượng với tuệ giác ba minh, Đức Phật đã thấy 
rõ những gì đã xảy ra với Ngài và tất cả chúng sanh. 
Với tuệ giác vô thượng này, Ngài đã không nói vòng 
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luân hồi bắt đầu từ đâu và từ bao giờ; thay vào đó, 
Ngài đã dạy về vô minh như là nền tảng của sinh tử 
luân hồi (xem thêm ở câu hỏi 04). 


76. Thế nào là tuệ giác ba minh? 


Trong kinh Tam Minh” Đức Phật dạy Vac- 
chagotta về ba tuệ giác vô thượng (ba minh) mà 
Ngài đã chứng đắc, bao gồm: Túc mệnh mrỉnh - 
Ngài có thể nhớ lại những kiếp sống quá khứ, đại 
cương và chỉ tiết, của Ngài từ một đời, hai đời cho 
đến trăm đời, ngàn đời, một trăm ngàn đời... Thiên 
nhãn tỉnh: Ngài có thể rõ sự sống chết nhân quả 
nghiệp báo của chúng sanh. Lậu tận rrỉnh: Ngài đã 
đoạn trừ các phiển não nhiễm ô, chứng đắc và an 
trú vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Với tuệ 
giác vô thượng của ba minh này, Ngài đã dạy về khổ 
đau, nguyên nhân của khổ đau, sự chấm dứt khổ 
đau, và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. 


77. Làm thế nào để biết được nhân quả, nghiệp 
báo trong vòng luân hồi? 


Bạn không thể nào biết được nhân quả 
nghiệp báo ba đời (quá khứ, hiện tại, và tương lai), 
những gì đang diễn ra trong vòng luân hồi sinh 
tử, trừ khi bạn đạt đến sự toàn giác và thành tựu 
“con mắt siêu nhân” (các loại thần thông). Rõ ràng, 
nhờ có tuệ giác ba minh nên Đức Phật mới dạy về 


26. Kinh Tam Minh (Tevijjavacchagotta sutta), Kinh Trung Bộ, MN.71 


nhân quả nghiệp báo trong thế giới luân hồi sinh 
tử. Tuy nhiên, trong lịch sử Phật giáo, các vị A-la- 
hán đều có con mắt siêu nhân và thấy rõ những gì 
Đức Phật dạy về nhân quả nghiệp báo. Vì thế, giáo 
thuyết về nhân quả nghiệp báo không phải là sự 
mặc khải huyền bí của Phật cho riêng ai, nhưng đó 
là sự thật hiển nhiên trước mắt của những bậc đã 
giác ngộ. Trong phạm vi con người, bạn có thể hiểu 
được phần nào “nhân quả nghiệp báo trong hiện tại” 
bằng chính kinh nghiệm của tự thân. Tuy nhiên, 
sự hiểu biết đó rất giới hạn, không đủ khả năng để 
cắt nghĩa về nhân quả, nghiệp báo trong ba đời một 
cách toàn điện. 


78. Thế nào là chánh báo và y báo? 


Trong vòng nhân quả tương tục, sự thọ báo, 
dù thiện hay bất thiện, đều là sự kết thành của các 
nghiệp nhân từ quá khứ. Sự thọ báo của một chúng 
sanh bao giờ cũng có các nhân duyên đi kèm theo 
nên gọi là chánh báo và y báo. Trong sự thọ sinh của 
con người thì, chánh báo là con người và y báo là nơi 
cơn người được sinh trưởng. Ví dụ: bạn là chánh báo, 
cái nhà bạn đang ở là y báo. Hoặc, bạn là chánh báo, 
cái giường bạn nằm là y báo. Chánh báo và y báo là 
kết quả của nghiệp mà chính bạn và các hành động 
của bạn tạo nên. Điều này cũng cho thấy tính chất 
đa dạng, đan xen lẫn nhau trong dòng nhân quả 
nghiệp báo của con người. 
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79. Có bao nhiêu loại nghiệp? 


Nghiệp (p. kamma; skt. karma) được phân 
chia thành nhiều loại khác nhau. Dựa trên fính chất 
căn bản, nghiệp được chia thành hai loại chính đó 
là nghiệp fhiện (tốt) và nghiệp bất thiện (không tốt 
hay xấu ác) xuất phát từ thân, miệng và ý. Mỗi loại 
nghiệp (thiện hoặc bất thiện) lại được phân chia 
theo bốn chức năng (năng lực căn bản) sau đây: a. 
Tập quán nghiệp - nghiệp được huân tập do thói 
quen. b. 7ích lấy nghiệp - nghiệp được tích chứa 
theo năm tháng, như nước chảy đá mòn. c. Cực 
trọng nghiệp - nghiệp nặng đưa đến rơi đọa, như 
phạm tội giết người. d. Cận tử nghiệp - nghiệp lúc 
sắp chết. Phân loại theo thời gian, thì có nghiệp cñũ- 
nghiệp tạo từ kiếp trước; và hiệp mới - nghiệp 
mới tạo trong đời này. Mặc dù nghiệp (thiện/ác) 
được hình thành trên cơ sở tương ưng giữa nhân 
và quả, nhưng từ nhân đến quả có các duyên xen 
vào tạo nên những biến chuyển và thay đổi tùy 
theo nhân duyên, hoàn cảnh, và môi trường. Do 
vậy, mỗi loại nghiệp còn biểu hiện tính chất định 
nghiệp - nhân và quả tương ứng, hoặc bất định 
nghiệp - nhân và quả biến đổi theo thời gian, hoàn 
cảnh, môi trường... 


80. Thế nào là sự biến chuyển của nghiệp? 


Quả báo là sự chín muổi (dị thục) của 
nghiệp. Trong quá trình từ cái nhân ban đầu 


(nghiệp nhân) cho đến khi chín muổồi (nghiệp 
quả) có nhiều nhân duyên xen vào. Do các nhân 
duyên xen vào nên sự biếu hiện của quả có những 
thay đổi so với nhân ban đầu. Ở đây có ba trường 
hợp: a. Dị thời nhi thục: Thời điểm chín muổồi 
của nghiệp quả khác với thời điểm ban đầu của 
nghiệp nhân (dị thời). Ví dụ như trái cam, thời 
gian sinh ra và thời gian chín muổi là khác nhau. 
b. Dj loại nhi thục: Tính chất của quả bị thay đổi 
(đị loại) so với ban đầu. Ví dụ, trái cam khi nhỏ thì 
chua nhưng khi chín thì ngọt. c. Dj biến nhi thục: 
Khi chín muổi, hình thức của quả đã biến đổi (dị 
biến). Ví dụ trái cam non thì màu xanh, đến khi 
chín chuyển sang màu vàng. Đây là những biểu 
hiện mang tính chất bất định (không cố định) của 
nghiệp. Tính chất này cho thấy việc tu tập và phát 
triển tâm, dù ở bất kỳ thời điểm nào, trở thành yếu 
tố quan trọng trong việc chuyển hóa nghiệp lực. 


81. Tu tập có thể giúp được gì khi quả đã chín 
muổi? 


Sự tu tập bao giờ cũng fạo ra những nhân 
duyên tốt đẹp có thể chuyển hóa dòng nghiệp lực, 
dù ở thời điểm nào, mới gieo nhân, quả đang hình 
thành hay quả đang chín muổồi. Cho dù bạn đang 
ở thời điểm xấu nhất của quả đang chín muổi (sự 
báo ứng đang xảy ra), nhưng nếu tâm của bạn 
đồng thời đã đạt đến trạng thái xả ly, an tịnh, và 
giải thoát, thì sức mạnh của quả dù như thế nào 
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đi nữa cũng không còn khả năng tác động đến 
đời sống tịch tịnh của bạn. Đây là ý nghĩa phi thọ 
nghiệp, tức không bị chi phối bởi sự thọ nghiệp. 
Điều này cho thấy thái độ tâm lý tiếp thọ nghiệp 
trở thành một yếu tố quan trọng đối với người tu 
hành. Hẳn nhiên, bạn không cần thiết phải đối 
phó với nghiệp báo khi mà tâm bạn đã an trú 
trong xả ly, vô lậu-giải thoát. 


82. Cận tử nghiệp sẽ tác động đến tiến trình tái 
sinh như thế nào? 


Cận tử nghiệp là nghiệp xảy ra lúc sắp chết. 
Theo những kinh nghiệm cận tử, thì lúc sắp chết, 
những gì bạn đã làm khi sinh tiền sẽ phóng chiếu 
trở lại trên màn ảnh tâm thức của bạn. Nhất là 
những ấn tượng mạnh của nghiệp mà bạn đã gieo 
trồng, dù thiện hay bất thiện, đều một lần nữa gợi 
lại trong tâm trí của bạn. Sự tái hiện này sẽ tác 
động mạnh lên những chập tư tưởng cuối cùng và 
tất nhiên chúng sẽ ảnh hướng đến định hướng tái 
sinh của bạn. Tuy nhiên, cận tử nghiệp trên thực tế 
lại được nuôi dưỡng từ tập quán nghiệp và tích lũy 
nghiệp, nên xét cho cùng, cận tử nghiệp là chiếc cầu 
nối của dòng nghiệp thức mà thôi, cho dù nó có 
ảnh hưởng trực tiếp và trạnh nhất đến định hướng 
tái sinh. Do vậy, đối với người tu hành, những giây 
phút cuối đời vẫn là cơ hội quý báu ngàn vàng cho 
một cơ hội tái sinh tốt đẹp nếu họ có thể phát khởi 
thiện tâm, nhớ đến thiện tâm, hay sống với thiện 


tâm ngay trong khoảnh khắc cuối cùng. 


83. Trong khoảnh khắc cận tử, người Phật tử 
nên tu tập như thế nào? 


Khoảnh khắc cận tử là cơ hội tốt để bạn tu 
tập, nhưng đó cũng là khoảnh khắc đau buồn và 
đầy quyến luyến với thế gian nếu bạn còn ôm ấp 
sâu nặng lòng tham ái và chấp thủ. Là người Phật 
tử, bạn nên tu tập, sống đời sống Chánh niệm, tỉnh 
giác, và xả ly ngay từ bây giờ chứ không nên chờ 
đến những giây phút vô thường khắc nghiệt đó rồi 
mới tu tập. Tuy nhiên, nếu bạn bất chợt lâm vào 
cơn vô thường, thì hãy cố gắng giZ Chánh niệm 
tỉnh giác để cho tâm ý thanh tịnh, quyết chí từ bỏ 
mọi tham ái thế gian, hướng tâm quy kính mười 
phương chư Phật, và chí thành phát khởi nguyện 
tóc tái sinh vào cõi tốt đẹp. Tùy theo pháp môn mà 
bạn đã tu tập, bạn có thể lựa chọn cho mình một 
hướng đi: cõi trời, cõi tịnh, cõi Phật, và thậm chí 
trở lại cõi thế gian để tiếp tục công hạnh của mình. 


84. Nếu cần một lời khuyên cho người sắp chết, 
thì nên khuyên như thế nào? 


Bạn hãy khuyên họ rằng: Thế gian này là vô 
thường, có sinh ắt có diệt. Thân con người (năm 
uẩn) là nhân duyên tạm bợ vốn không có tự ngã; 
có sinh thì có tử. Hãy đừng luyến tiếc chiếc thân phù 
du và thế gian giả tạm này. Dù sống hay chết, ở hay 
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đi, thì điểu quan trọng nhất trong giây phút này là 
hãy từ bỏ mọi tham ái thế gian, giữ tâm thanh tịnh 
an bình, hướng về mười phương chư Phật và phát 
khởi nguyện ước: mong rằng nương nhờ vào các 
nghiệp lành, nương nhờ vào tâm thanh tịnh mà tôi 
được sống an lành và ra đi trong an lành, nguyện 
cho tôi được tái sinh vào cõi tốt đẹp và luôn luôn 
được gặp Phật pháp. Tùy pháp môn tu tập mà bạn 
có thể khuyên nhủ và hộ trì cho người sắp chết giữ 
Chánh niệm, hoặc niệm Phật, hoặc trì chú... 


85. Nên trợ niệm cho người sắp chết như thế nào? 


Đối với người sắp chết, nếu họ còn tỉnh táo, 
sáng suốt, thì bạn nên nói cho họ nghe các pháp 
thoại về vô thường, vô ngã, và Niết-bàn; đồng thời 
hướng dẫn tâm của họ về với Phật pháp. Nếu họ 
không còn đủ sức để nghe và hiểu, thì bạn chỉ nên 
đốc hết lòng thành ziệm Phật hoặc tụng kinh để 
hộ niệm. Tuyệt đối không làm ồn ào, không khóc 
lóc, than thở, không lôi kéo hay lay động thân thể 
người sắp chết, và nhất là không tạo các nghiệp 
xấu ác như giết hại sinh vật... Có thể mời chư 
Tăng, Ni, Phật tử và thân quyến cùng hộ niệm. 


86. Nên làm gì khi gia đình có người thân qua đời? 
Khi có người thân qua đời, ngoài sự hộ niệm 


trong lúc lâm chung, chúng ta nên tiếp tục f¿#g 
kinh, niệm Phật và làm các việc lành để hồi hướng 


công đức cho người qúa cố. Hãy nhân danh người 
qúa cố làm các việc lành, dù lớn hay nhỏ. Nên 
khuyên mọi thành viên trong gia đình và bạn bè 
thân cận của người quá cố cùng phát nguyện làm 
lành, tu tập các công đức trong một thời gian nhất 
định, một tuần, một tháng, hoặc nhiều hơn. Đối 
với các thành viên trong gia đình, thì nên phát tâm 
tu tập (ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, thiền định, 
và làm các việc thiện nguyện) trong suốt thời gian 
thọ tang. 


87. Thế nào là hồi hướng công đức? 


Hồi hướng công đức là chuyển phần công 
đức, chuyển năng lượng công đức, hay hiến tặng 
công đức của bạn cho người khác với mục đích tăng 
trưởng thiện duyên, trải rộng tâm từ, cầu mong 
cho chúng sanh (cả mình và người) đều thoát ly 
khổ não và thành tựu tâm Bồ-đề. Trong đạo Phật, 
sau các khóa lễ hay tụng niệm hằng ngày đều có 
phát nguyện hồi hướng công đức cho tự thân và 
tha nhân cũng như cho tất cả muôn loài chúng 
sanh. Đây là cách thức thực tập trải rộng lòng từ 
mang ý nghĩa vị tha của người Phật tử. 


88. Hồi hướng công đức có mâu thuẫn với luật 
nhân quả-nghiệp báo? 


Không có cái gì mâu thuẫn ở đây. Nếu bạn có 
thể tặng cho người thân của mình một món quà 
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thì bạn cũng có thể tặng cho họ những thứ khác: 
tình thương, tấm lòng, hay công đức của mình. 
Bạn nên nhớ rằng, dâng tặng tấm lòng cho người 
mình thương, trên thực tế, quan trọng hơn tất cả 
mọi thứ vật chất. Nếu không có tấm lòng được gởi 
gắm trong món quà, thì món quà chỉ đơn thuần 
là vật chất, và nó sẽ không có ý nghĩa đặc biệt nào 
hết. Sở dĩ chúng ta trân quý đồ lưu niệm vì ở trong 
“đổ” bao giờ cũng có cái “niệm” (cái tâm). Chính 
cái niệm ấy là điều đáng trân quý. Do vậy, dâng 
tặng công đức là một nét đặc thù trong đời sống tu 
tập của người Phật tử. 


89. Hồi hướng công đức sẽ tác động đến tỉnh 
thần của người quá cố như thế nào? 


Sự tu tập của bạn, sự hồi hướng công đức 
của bạn, và ngay cả khi bạn nhân danh người đã 
mất để làm một điều lành... tất cả đều có lợi ích. 
Vì điều đó không những là niềm an ủi lớn lao cho 
người vừa qua đời mà còn giúp họ và giúp chính 
bạn phát khởi thiện tâm, hướng vào nẻo thiện, nhất 
là khi họ và bạn cả hai đều đang trôi dạt trong cõi 
bất giác tối tăm. Trong quan điểm của Phật giáo, 
chết không phải là sự chấm dứt tuyệt cùng mà đấy 
chỉ là lúc đổi chiếc áo mới, bỏ chiếc áo cũ (xem thêm 
ở câu hỏi 73). Do vậy, tâm thức của người đã mất 
vẫn tiếp tục sống trong một hình thái mới. Nếu 
người quá cố đã tái sinh thì những công đức của 
bạn làm nhân danh người quá cố vẫn có ý nghĩa 


vị tha và tác dụng đặc biệt của nó. Vì rằng, khi 
bạn phát tâm hồi hướng công đức, thì chính bạn 
và những người sống chung quanh bạn đều thừa 
hưởng công đức từ thiện tâm của bạn. 


90. Có chánh kiến nào giúp phá tan nỗi sợ hãi vì 
mờ mịt về kiếp sau? 


Là Phật tử bạn nên phát triển niềm tin sâu sắc 
đối với các lời dạy của Đức Phật về nhân quả, nghiệp 
báo. Khi đã tin và sống theo nhân quả, không làm 
các việc ác, nỗ lực làm các việc lành, và làm cho tâm 
ý thanh tịnh, thì bạn sẽ không còn lo sợ hay hồ nghỉ 
về mục đích và ý nghĩa của đời sống nữa. Nhờ đó 
mà tâm bạn không còn phập phồng, âu lo về tương 
lai mình sẽ đi về đâu. Vả lại, dù sống hay chết, thì 
nhân quả, nghiệp báo vẫn là nền tảng của thế giới 
sinh tử luân hồi. Do vậy, thay vì lo sợ, không biết 
mình sẽ đi về đâu, bạn hãy quan tâm đến cuộc sống 
hiện tại của mình và nên biết rõ mình đang sống 
như thế nào? Nếu bạn gieo nhân lành thì bạn sẽ gặt 
hái quả lành, đấy là quy luật nhân quả. Tuy nhiên, 
để giải thoát mọi trầm luân trong thế giới sinh tử 
luân hồi, bạn nên tu tập các công đức vô lậu, đó 
chính là tu tập giới, định và tuệ. 


91. Làm sao để có thể tin tưởng rằng làm lành sẽ 
được quả lành? 


Đây không phải là vấn để khó hiểu. Bạn 
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hãy hình dung một thân cây có hai nhánh, một 
nặng và một nhẹ; khi đổ, chắc chắn nó sẽ ngả về 
hướng có nhánh nặng hơn. Đấy là quy luật tất yếu. 
Tổ Quy Sơn nói rằng: “Tâm tự đa đoan, trọng xứ 
thiên trụy”, nghĩa là dù tâm rất đa đoan (cưu mang 
nhiều thứ) nhưng nó luôn nghiêng về phía nặng. 
Cũng vậy, nếu tâm bạn dung chứa nhiều ý lành 
(thiện niệm), thân bạn làm nhiều việc lành, và 
miệng bạn nói những điều lành, thì tất nhiên cuộc 
sống của bạn sẽ an lành, ngày an lành và đêm cũng 
an lành. Bạn có thể f mình kinh nghiệm điều này 
trong cuộc sống hằng ngày. 


92. Xin minh họa một vài thí dụ về sự tương ứng 
của nghiệp? 


Trong kinh Phân Biệt Nghiệp (MN.135), 
Đức Phật trình bày về sự tương ứng của nghiệp 
báo qua một vài loại tiêu biểu như sau: 





Sự liên hệ - tương ứng của nghiệp báo 





Nghiệp nhân (karm4) Nghiệp quả (vipäka) 





Giết hại chúng sanh Chết yểu 





Không giết hại chúng sanh Sống lâu 





Làm tổn hại chúng sanh Bệnh tật, đau yếu 





Không làm tổn hại chúng sanh | Khỏe mạnh 





Sân hận Xấu xí 





Không sận hận Đẹp trai/ đẹp gái 












































Sự liên hệ - tương ứng của nghiệp báo 
Nghiệp nhân (karm4) Nghiệp quả (vipäka) 
Ganh tị Không có ảnh hưởng đến mọi 
người 
Không ganh tị Có ảnh hưởng đến mọi người 
Độ lượng Giàu có 
Keo kiệt Nghèo khổ 
Khiêm tốn Sinh vào nhà cao quý 
Kiêu mạn Sinh vào nhà thấp kém 
Học chánh Pháp Thông minh sáng suốt 
Không học chánh Pháp Ngu dốt, u tối... 














93. Người Phật tử nên học tập giáo pháp với 
tỉnh thần như thế nào? 


Trong kinh Kalama, Đức Phật dạy rằng: 
“Này các Kalama, đừng tin vì nghe báo cáo, đừng 
tin vì nghe truyền thuyết; đừng tin vì theo truyền 
thống; đừng tin vì được kinh điển truyền tụng; 
đừng tin vì lý luận suy diễ n; đừng tin vì diễn 
giải tương tự; đừng tin vì đánh giá hời hợt những 
dữ kiện; đừng tin vì phù hợp với định kiến; đừng 
tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, đừng tin vì vị 
Sa-môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các 
Kalama, khi nào tự mình biết như sau: “Các pháp 
này là thiện; các pháp này là không đáng chê; các 
pháp này không bị các người có trí chỉ trích; các 
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pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến 
hạnh phúc, an lạc, thời này Kalama, hãy tự đạt đến 
và an trúl”” 


94. Tinh thần của người Phật tử đối với các pháp 
môn khác như thế nào? 


Trong Phật giáo có nhiều pháp môn tu tập. 
Tất cả pháp môn đều là phương tiện và mang tính 
cách đối trị, như những loại thuốc khác nhau 
dùng để chữa những căn bệnh khác nhau. Do 
vậy, bạn cần có tinh thần cởi mở và tôn trọng các 
pháp môn tu tập của người khác. Không nên cho 
rằng chỉ có pháp tu của mình là hơn hết. Tuyệt 
đối không chống đối và bài bác những pháp môn 
khác. Thêm vào đó, bạn cũng nên thận trọng, tìm 
hiểu, và nghiên cứu kỹ lưỡng ngay cả chính pháp 
môn mà mình đang thực tập. Nên lưu ý rằng tất cả 
pháp môn tu tập trong Phật giáo, không phân biệt 
truyền thống hay phát triển, đều hàm chứa ba tính 
chất vô lậu-giải thoát đó là: giới, định, và tuệ (xem 
thêm ở câu hỏi 93). 


95. Thái độ của người Phật tử đối với các tôn 
giáo khác như thế nào? 

Người Phật tử luôn bày tỏ sự tôn trọng và 
tỉnh thần cởi mở đối với các tôn giáo khác. Trước 
khi nhận định một điều gì đó về tôn giáo khác, 


27. Kinh Tăng Chi, AN. II. 65. 


bạn cần phải tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng. 
Không nên tùy tiện bình phẩm theo những suy nghĩ 
và thành kiến cá nhân. Nếu bạn sống trong một 
đất nước có nhiều truyền thống tôn giáo thì việc 
trao đổi và học hỏi lẫn nhau là điều cần thiết cho 
sự hiểu biết, cảm thông. Lịch sử cho chúng ta thấy 
rằng xung đột và mâu thuẫn giữa các tôn giáo 
thường xuất phát từ thành kiến và tham vọng cá 
nhân của một tập thể hay một nhóm người. Trong 
tôn giáo nói chung, không có điều gì nguy hiểm 
cho bằng khi con người tự mô tả thế giới của Phật 
hay Chúa, thế giới mà mình không hề biết, theo 
quan điểm của riêng mình rồi lấy đó làm chân lý 
cho mọi sự biện minh, tranh luận. Bạn nên tôn 
trọng các tôn giáo khác như tôn trọng tôn giáo của 
chính mình. 


96. Lý tưởng của người Phật tử là gì? 


Lý tưởng của người Phật tử là kinh nghiệm 
giác ngộ, một loại kinh nghiệm chỉ sinh khởi từ 
những tỏ ngộ của tự thân trong quá trình tu học. 
Mục đích của sự tu học là để giác ngộ; nhờ giác 
ngộ mà con người có thể giải thoát khỏi mọi 
đau khổ. Nếu không có giác ngộ thì sẽ không có 
giải thoát. Cũng vậy, nếu tu tập lâu năm mà bạn 
không có một kinh nghiệm giác ngộ nào, dù lớn 
hay nhỏ, thì nên kiểm tra lại con đường và cách 
thức tu tập của mình. Thật vậy, đạo Phật xuất hiện 
trong lịch sử con người từ chính kinh nghiệm giác 
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ngộ của Đức Phật. Đạo Phật tổn tại qua mấy ngàn 
năm lịch sử là nhờ vào kinh nghiệm giác ngộ của 
lịch đại tổ sư. Và, đạo Phật có ý nghĩa như thế 
nào đối với cuộc sống của chúng ta là tùy thuộc 
vào kinh nghiệm giác ngộ của mỗi người Phật tử. 
Nếu không có những kinh nghiệm giác ngộ của 
tự thân, thì bạn không thể nếm được hương vị 
giải thoát và cũng không thể chuyển hóa khổ đau 
ngay trong cuộc sống hiện tại của chính mình. 
Đức Phật dạy rằng: “Như nước trong đại dương 
mênh mông chỉ có một vị, đấy là vị mặn; cũng vậy, 
giáo pháp này (Dharma) chỉ có một vị, đấy là vị 
giải thoát!”? 


97. Hạnh phúc lớn nhất của người Phật tử là gì? 


Hạnh phúc lớn nhất của người Phật tử đấy 
là điểu phục và làm chủ được tâm ý của chính 
mình. Khi bạn đã thực sự điều phục và làm chủ 
tâm ý của mình, thì ở bất kỳ nơi đâu bạn cũng an 
lạc, hạnh phúc. Nội tâm an lạc thì cuộc sống sẽ 
an lạc. Tùy theo mức độ chế ngự tâm ý mà hạnh 
phúc và an lạc của bạn phát triển. Chế ngự được 
bao nhiêu thì hạnh phúc bấy nhiêu. Bị lệ thuộc 
bao nhiêu thì khổ đau bấy nhiêu. Đức Phật, trong 
kinh Pháp Cú, dạy rằng: “Thắng thiên binh vạn 
mã ngoài chiến trường không oanh liệt bằng chiến 


28. Kinh Udãna (Cảm Hứng Ngữ), 56. 


thắng chính mình”. Tuy nhiên, điều phục và làm 
chủ được tâm ý của mình không phải là chuyện dễ 
làm, ngay cả biết cách sống hạnh phúc trong đời 
sống thế tục cũng không phải là chuyện đơn giản. 
Do vậy, Đức Phật đã tùy duyên dạy các pháp môn 
tu tập có thê từng bước đạt đến cuộc sống hạnh 
phúc cho hiện tại và tương lai. 


98. Thế nào là Pháp đưa đến hạnh phúc trong 
hiện tại? 


Trong kinh Dighajänu, người Koliya trực 
tiếp đến thưa Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, chúng con 
là những người tại gia, hưởng thọ dục vọng, sống 
hệ phược với vợ con, dùng các hoa hương, phấn 
sáp, thọ lãnh vàng bạc. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
dạy cho những người như chúng con những pháp 
có thể đem đến cho chúng con hạnh phúc, an lạc 
ngay trong hiện tại. Đức Phật dạy có bốn pháp 
đưa đến hạnh phúc trong hiện tại, đó là: “Đây đủ 
sự tháo vát, đầy đủ sự phòng hộ, làm bạn với thiện 
và sống thăng bằng điều hòa”. a. Đây đủ sự tháo vát 
có nghĩa là biết rèn luyện nghề nghiệp, biết tư duy 
29. Kinh Pháp Cú, câu 103-105. Bản dịch của HT. Thích Minh Châu. 

Tự thắng, tốt đẹp hơn, Dầu Thiên thần, Thát bà, 
Hơn chiến thắng người khác. Dầu Ma vương, Phạm Thiên 


Người khéo điều phục mình, Không ai chiến thắng nổi, 
Thường sống tự chế ngự. Người tự thắng như vậy. 


Dầu tại bãi chiến trường 
Thắng ngàn ngàn quân địch, 
Tự thắng mình tốt hơn, 
Thật chiến thắng tối thượng. 
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phương tiện để tự mình có thể làm và điều khiển 
người khác làm. b. Đẩy đủ sự phòng hộ là biết cách 
giữ gìn, bảo vệ tài sản không để bị tịch thu, không 
bị trộm cướp, không bị lửa thiêu, không bị nước 
cuốn, không bị chiếm đoạt. c. Làm bạn với thiện là 
làm quen, thân cận, và học tập với những người 
có đầy đủ lòng tin, có đầy đủ giới đức, có đầy đủ 
bố thí, và có đầy đủ trí tuệ. d. Sống thăng bằng điều 
hòa là biết quân bình chỉ tiêu, không phung phí và 
cũng không bỏn xẻn?. 


99. Thế nào là pháp đưa đến hạnh phúc trong 
tương lai? 


Bốn pháp đưa đến hạnh phúc trong tương 
lai được Đức Phật giải thích trong ý nghĩa làm bạn 
với thiện (xem thêm ở câu hỏi 98) đó là: a. Xây dựng 
lòng tin nơi Tam Bảo; b. Phát triển giới đức của tự 
thân; c. Thực hành các hạnh bố thí; d. Tu tập trí tuệ. 
Đây chính là bốn pháp đưa đến hạnh phúc, an lạc 
trong tương lai. 


100. Tỉnh thần nhân bản của Phật giáo là gì? 


Tinh thần nhân bản của Phật giáo được 
Đức Phật dạy rõ qua các giáo lý về nghiệp báo, 
nhân quả. Những lời kinh sau đây minh họa cho 
tinh thần nhân bản: “1a là chủ nhân của nghiệp, là 
kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp 


30. Tăng Chi, VIH- 54 


là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp 
nào sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy”'. 
Hoặc: “Chính ta làm cho ta tội lỗi, chính ta làm cho 
ta ô nhiễm; cũng chính ta làm cho ta trong sạch; 
trong sạch hay tội lỗi là tự nơi ta”°?. Hoặc: “Cơn 
người trở nên cao quý hay đê hèn không phải do 
được sinh ra từ gia đình, dòng họ, hay đẳng cấp xã 
hội; rmmà chính hành động của con người làm cho 
con người trở nên cao quý hay đê hèn”°. 


101. Phật giáo quan niệm như thế nào về tình 
người? 


Có thể nói rằng, Phật giáo là một tôn giáo 
luôn để cao tình người. Bổn phận của người Phật 
tử là phải luôn ghi nhó và báo đáp bốn ân đức lớn 
(Tứ trọng ân) trong đời sống tu hành của mình. 
Bốn ân đức lớn đó là: ân cha mẹ, ân đất nước, 
ân pháp giới chúng sanh, và ân Tam bảo. Đối 
với cha mẹ, trước hết đó là công ơn sinh thành, 
dưỡng dục. Nếu không có cha mẹ thì sẽ không có 
mình. Trên thực tế, con người sẽ rất khổ đau nếu 
thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ khi sinh ra 
cho đến lúc trưởng thành. Cũng vậy, đối với quê 


31. AN. 5.57; hoặc MN.135. 

32. Pháp Cú, câu 165. 

33. Kinh Tập (Suttaripata), câu 136: “Không phải do sinh ra mà thành người 
cao quý; không phải do sinh ra mà thành người đê tiện; trở thành một 
người đê tiện là do hành động của mình; trở thành một cao qúy cũng là do 
hành động của mình”: 
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hương, đất nước, con người sẽ không thể sống 
bình yên nếu không có một quê hương, “sông núi 
khí thiêng” hằng ngày bảo bọc, che chở. Đối với 
chúng sanh, con người không thể thành đạt nếu 
không có sự giúp đỡ của thầy, bạn, quyến thuộc và 
những người chung quanh. Và sau cùng, đời sống 
của chúng ta sẽ mãi trầm luân trong cõi khổ đau 
nếu không nhờ ơn tế độ của ba ngôi Tam bảo. Do 
vậy, trên con đường tu tập, người Phật tử cần phải 
quán niệm về bốn ân đức lớn lao này. Đức Phật 
dạy rằng: “Tội cùng điểu thiện không gì bằng hiếu 
đạo. Tột cùng điều ác, không øì bằng bất hiếu”. Đây 
là sự tôn vinh tình người, một nét văn hóa đặc thù 
trong đời sống Phật giáo. 


xxx 


Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. 


